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BO GIAO DVC  vA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'ONG DiI HQC MO - DIA CHAT Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S: -j'0 /QD-MDC Ha Nôi, ngày 03 tháng 11 nãm 2020 

QUYET D!NH 
Ye vic cho phép thic hin các dé tài NCKII sinh viên näm hçc 2020-2021 

do Tnrông ho trQ' kinh phi 

HIU TRIJNG TRU'ONG DiJ HQC MO - D!A CHAT 

Can th Luat Giáo duc di hoc ngày 18/6/2012 và Luát si'a dii, b sung mç5t sc diu 
cia Luat  Giáo dic dcii hQc ngày 19/11/2018, 

Can th Nghj djnh so 99/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 ye vic quy djnh chi tiêt và 
hu'áng dan thi hành môt so diêu Luát tha dôi, bô sung mt 56 diêu cza Luat  Giáo dyc dgi hQc, 

Can th Thông tu' lien tjch so 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cüa Bô 
Giao duc va Dao tao va Bô Nôz vu hito'ng dan thu'c hiên quyên tu' chu, tu' chiu trach nhzêm va 
thy'c hin nhim vy, to chzc bô may, biên chê dôi vái doii vi sc nghip cOng 1p  giáo dyc va 

dào tgo; 
Can th Thông tit so 19/2012/TT-BGDDT ngày 01/6/2012 cza B5 Giáo dyc và Dào tgo 

ban hành Quy d/nh ye hoot d5ng nghiên ciu khoa hQc cüa sinh viên trong các cc sO' giáo dyc 
dgi hoc, 

Can th Chuv'ng V cia Quy djnh ye QuOn l hogt dng Khoa hQc cong ngh quy djnh 
ye vic QuOnl3 hoqt dç5ng nghien thu khoa hQc và thi Olympic cüa sinh viên, ban hành theo 
Quyet dinh sO 856/QD-MDC, ngày 03/7/20]7, 

Can th Quyet djnh sO 1522/QD-MDC ngày 01/11/2018 ye vic ban hành Quy djnh ye 
quOn lj tài chInh và chi tiêu näi bt5 cia trithng Dqi hoc MO - Dja chát, 

Can th TO' trinh sO 04/TTr-KHC'N ngày 18/9/2020 ye vic phé duyt mic kinh phi và 
hInh thic thanh toán cho các dê tài NCKHsinh viên trong näm hQc 2020-2021; 

Theo d nghj cOa các ông (ba) Tru'Ong phOng Khoa hQc - Cong nghc và TruOng cOc 
Khoa. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Cho phép 169 d tài NCKH sinh viên (co danh m11c kern theo) duçic thirc hin 
trong kê hoch näm hçc 2020-202 1. Kinh phi h trçY cho vic thirc hin môi dé tài là 
2.500.000d (Hai triu näm tram nghIn dong chn) trong do 2.000.000d dành cho sinh viên 
thirc hin nghiên cü'u Va 500.000d dành cho giáo viên hiràng dan. Các dê tài duçic to chüc 
thijc hin, nghim thu, thanh quyêt toán theo quy chê hin hành. 

Diu 2. Kinh phi thirc hin cho 169 d tài trên dixçic trich tr ngun thu si,r nghip khác 
närn 2020 ciXa Nhà truxng. Giao cho phOng Khoa h9c - Cong ngh lam thu ti1c tm iXng va 
thanh quyêt toán dôi vOi các dê tài NCKH SV nêu trên bang hInh thiXc tiên m.t. 

Diu 3. Các sinh viên là chü tn d tài, các can b hixOng dan, các ông (bà) Tnr&ng cac 
Khoa, B rnôn, phOng Khoa h9c - Cong ngh và phOng Kê hoach Tài chInh chju trách nhim 
thi hành quyêt djnh 

NoinhOn: 
-NhuDiéu3; 
- HUMG eOFFICE; 
- Doàn TNCS HCM Tru&ng; 
- Luu: HCTH, KHTC, CTCT-SV, KFTCN. 
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC 2020-2021 

DO NHÀ TRƯỜNG TÀI TRỢ KINH PHÍ 
(Kèm theo quyết định số 1101/QĐ-MĐC ngày 03 tháng 11 năm 2020) 

Tổng số đề tài: 169 

 

STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

I KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (18 đề tài) 

1 
Nghiên cứu về Microsoft Azure và triển khai thử 

nghiệm một số dịch vụ 

Phạm Thị Thúy 

Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Trọng Huân 

Mạng - Máy tính A K63 

Công nghệ phần mềm B K63 

Công nghệ thông tin Địa học A K63 

Đỗ Như Hải 

2 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh ứng dụng 

trong an ninh và tiện ích nhà ở 

Trần Thị Mai 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Trịnh Văn Thái 

Nguyễn Phi Hồng 

Tin học kinh tế A K63 

Công nghệ phần mềm A K63 

Công nghệ phần mềm B K63 

Công nghệ phần mềm A K63A 

Trần Thị Thu 

Thúy 

3 
Nghiên cứu phân lớp hình ảnh bằng mạng học sâu sử 

dụng thư viện mã nguồn mở PyTorch 

Nguyễn Ngọc Hưng 

Đinh Việt Anh 

Lê Thế Quý 

Mạng - Máy tính B K62 
Phạm Đình 

Tân 

4 
Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán Kmeans trong bài 

toán phân cụm khách hàng (Customer Segmentation) 

Phạm Thị Trang 

Trần Đình Tài 

Nguyễn Văn Kiều 

Phạm Văn Tôn 

Trần Quang Vinh 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính C K63 

Công nghệ phần mềm B K63 

Nguyễn Thị 

Phương Bắc 

5 

Nghiên cứu mô hình phân tích RFM (Recency 

Frequency Monetary) và ứng dụng  trong bài toán 

phân cụm khách hàng 

Nguyễn Thị Lý 

Lê Đức Trung Anh 

Trần Kim Anh  

Vũ Văn Khánh 

Nguyễn Đức Phụng 

Công nghệ phần mềm B K62 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính C K63 

Đặng Văn 

Nam 

6 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để tiết kiệm điện 

cho các giảng đường 

Phạm Xuân Huy 

Nguyễn Thị Thu Sương 

Vũ Tiến Hùng 

Công nghệ phần mềm A K63 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính C K63 

Nguyễn Duy 

Huy 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

7 

Nghiên cứu mô hình học máy hồi quy đa thức 

(Polynomial Regression) và ứng dụng trong bài toán 

dự đoán tuổi của Bào ngư 

Nguyễn Gia Thành 

Lương Thế Mỹ 

Đoàn Thị Phương Thảo 

Phan Thị Thúy 

Trần Thúy Hảo 

Khoa học máy tính B K62 

Khoa học máy tính B K62 

Khoa học máy tính B K62 

Khoa học máy tính A K62 

Khoa học máy tính A K62 

Đặng Văn 

Nam 

8 Tạo Web App Chatbot 

Lưu Gia Linh 

Nguyễn Thanh Sang 

Phạm thị Hồng Minh 

Công nghệ thông tin F K64 

Công nghệ thông tin B K64 

Công nghệ thông tin F K64 

Đào Thị Thu 

Vân 

9 
Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu và ứng 

dụng giải bài toán phát hiện các giao dich gian lận 

Nguyễn Huyền Trang 

Phan Thanh Huyền 

Đỗ Thị Thúy 

Hệ thống thông tin tri thức B K63  

Hệ thống thông tin tri thức B K63  

Hệ thống thông tin tri thức A K63 

Vũ Lan 

Phương 

10 
Xây dựng website quản lý đồ án tốt nghiệp cho khoa 

Công nghệ Thông tin 

Trần Việt Hoàng 

Lê Huy Hùng 

Tạ Thị Ánh Nguyệt 

Đinh Thị Thùy Linh 

Tin học kinh tế K61 

Tin học kinh tế K61 

Tin học kinh tế K61 

Công nghệ phần mềm A K63 

Phạm Quang 

Hiển 

11 
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng quản lý công việc ở 

cấp Bộ môn, Áp dụng cho Bộ môn Tin học Trắc Địa 

Lê Văn Hà 

Lê Duy Hiếu 

Lê Tiến Đạt 

Khoa học máy tính A K62 

Công nghệ phần mềm C K62 

Công nghệ thông tin Địa học A K63 

Nguyễn Hoàng 

Long 

12 
Xây dựng và trực quan hoá cơ sở dữ liệu không gian 

3D 

Trương Ngọc Nghĩa 

Trần Ngọc Đức 

Nguyễn Thị Hậu 

Nguyễn Tiến Dương 

Công nghệ thông tin Địa học K63 
Đinh Bảo 

Ngọc 

13 

Nghiên cứu phương pháp triển khai ứng dụng web 

trên dịch vụ nền tảng điện toán đám mây 

 

Phùng Hiểu Uy 

Tạ Tương Thiện 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

BOUAPHA May 

Nguyễn Thu Hiền 

Khoa học máy tính C K63 

Khoa học máy tính A K63 

Công nghệ phần mềm B K63 

Mạng Máy tính C K63 

Khoa học máy tính B K63 

Trần Trung 

Chuyên 

14 
Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin đào tạo cho sinh 

viên Đại học Mỏ - Địa chất 

Đặng Huy Cảnh 

Trần Văn Hiệp 

Phan Thị Phương Thảo 

Phạm Tiến Mạnh 

Trương Thị Thuý Giang 

Công nghệ phần mềm C K61 

Công nghệ phần mềm D K61 

Công nghệ phần mềm D K61 

Công nghệ phần mềm D K62 

Công nghệ phần mềm C K62 

Nguyễn Thế 

Lộc 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

15 Xây dựng hệ thống xác thực thông qua mã QR code 

Bùi Quang Đạt 

Vũ Việt Anh 

Phạm Đình Văn 

Võ Ngọc Đức 

Phạm Văn Hậu 

Công nghệ phần mềm A K63 

Công nghệ phần mềm A K63 

Công nghệ phần mềm A K63 

Công nghệ phần mềm B K63 

Công nghệ phần mềm B K63 

Trương Xuân 

Bình 

16 

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý vật tư sửa 

chữa ô tô cho chi nhánh công ty Toyota 

 

Kiều Mạnh Quân  

Lê Hoàng Long 

Phạm Đình Thắng 

Nguyễn Bá Nam 

Vũ Minh Thanh 

Công nghệ phần mềm K63A 

Khoa học máy tính K63C 

Khoa học máy tính K63C 

Mạng máy tính K63B 

Khoa học máy tính K63C 

 

17 Nghiên cứu cải tiến hệ thống trông xe HUMG 

Nguyễn Lê Anh 

Trương  Trung Hiếu 

Phạm Ngọc Quân 

Lê Văn Huy 

Trần Công Minh 

Công nghệ phần mềm C K62 

Công nghệ phần mềm A K62 

Công nghệ phần mềm A K62 

Công nghệ phần mềm D K62 

Công nghệ phần mềm B K62 

 

18 

Nghiên cứu phương pháp triển khai ứng dụng với 

Azure Database cho PostgreSQL trên nền tảng điện 

toán đám mây 

Vũ Thiên Sơn 

Đinh Xuân Hinh 

Nguyễn Xuân Anh 

Hồ Văn Đại 

Công nghệ thông tin Địa học A K63 

Công nghệ thông tin Địa học A K63 

Công nghệ thông tin Địa học B K63 

Công nghệ thông tin Địa học B K63 

 

II KHOA CƠ ĐIỆN (30 đề tài) 

1 
Thiết kế 3D và mô phỏng động lực học của máy cấp liệu 

rung sử dụng cho các nhà máy sàng tuyển ở Việt Nam 

Hoàng Trung Khá 

Nguyễn Đức Thắng  

Đinh Văn Dũng 

Máy và Thiết bị mỏ - K61 
Nguyễn Văn 

Xô 

2 Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống tay vơ máy đào lò 

Lâm Văn Minh  

Trần Văn Ngọc 

Chu Đức Duy 

Máy và Thiết bị mỏ - K61 
Nguyễn Thế  

Hoàng 

3 
Xác định trọng lượng đối trọng máy xúc Komatsu 

PC2000-8. 

Trần Hải Anh 
Đỗ Văn Dinh 

Hoàng Hữu Sỹ 
Máy và Thiết bị mỏ - K61 

Đoàn Văn 

Giáp 

4 
Tính toán thiết kế cơ cấu cam phẳng kết hợp tay quay con 

trượt nhằm dẫn động máy mài lưỡi cưa vòng tự động 

Vũ Trọng Dũng 

Nguyễn Anh Văn 

Nguyễn Thế Dinh 

Máy và Thiết bị mỏ - K61 
Nguyễn Đăng 

Tấn 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

5 Tính toán thiết kế hệ thống thử nghiệm  phanh ô tô  

Phạm Thế Lực 

Lê Đức Mạnh 

Đặng Văn Thành 
Cơ khí Ô tô K63 Trần Viết Linh 

6 
Nghiên cứu tính toán thiết kế băng tải ép dùng trong vận 

tải than có góc dốc lên đến 60 độ 

Nguyễn Khắc Toàn 

Đỗ Văn Hà 

Nguyễn Văn Phong 

Máy và Thiết bị mỏ - K61 
Nguyễn Khắc 

Lĩnh 

7 
Nghiên cứu về động học và động lực học máy bóc vỏ 

lạc 

Trịnh Công Sơn 

Vũ Hồng Quân 

Vũ Tiến Nam 

Vũ Văn Thịnh 

Nguyễn Thọ Đạt 

Công nghệ chế tạo máy A K61 Trần Đức Huân 

8 
Tính toán, thiết kế mô hình hệ thống phân loại sản phẩm tự 

động điều khiển bằng khí nén 

Phạm Văn Dũng 

Phạm Hùng Vĩ 

Vũ Minh Thành 

Lê Minh Quang 

Hoa Văn Quân 

Công nghệ chế tạo máy K62 
Đoàn Kim 

Bình 

9 
Tính toán xây dựng mô hình máy tách bùn sử dụng 

rotor hình ovan 

Nguyễn Văn Long 

Hoàng Văn Nguyên 

Lê Văn Đạt 

Đào Văn Tung 

Nguyễn Trung Hiếu 

Công nghệ chế tạo máy  A K61 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

10 
Ứng dụng kỹ thuật CAE trong tính toán, mô phỏng 

biến dạng dẻo kim loại 

Tạ Thanh Sơn 

Vũ Duy Cường 

Lê Hữu Phiêu 

Hoàng Công Thủ 

Dương Mạnh Tiến 

CN Chế Tạo Máy K62 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

11 
Nghiên cứu, cải tiến hệ thống điều khiển cánh hướng 

dòng tua-bin thủy điện công suất nhỏ 

Nguyễn Văn Lợi 

Phan Duy Quý 

Nguyễn Văn Minh 

Máy & tự động thủy khí K61 

Công nghệ chế tạo máy K61 

Máy và tự động thủy khí K61 

Nguyễn Sơn 

Tùng 

12 
Nghiên cứu, cải tiến hệ thống điều khiển đóng mở cửa 

van cung đập thủy điện 

Đinh Trần Hải 

Nguyễn Thành Đoàn 

Vũ Bá Tuân 

Công nghệ chế tạo máy B K61 

Công nghệ chế tạo máy B K61 

Công nghệ chế tạo máy K63 

Hà Văn Thủy 

13 Nghiên cứu, thiết kế máy cấp giấy Đỗ Văn Thủy Máy và tự động thủy khí K61 Nguyễn Sơn Tùng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

14 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ETAP thiết kế hệ 

thống nối đất trong trạm biến áp 110/22kV 

Nguyễn Qúy Anh 

Nguyễn Hữu Đức 

Phạm Trung Nghĩa 

Hệ thống điện K62 Hồ Việt Bun 

15 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ETAP tính toán 

ngắn mạch và phối hợp bảo vệ cho lưới điện phân 

phối điện áp 22kV 

Lê Anh Tú 

Mai Huy Sơn 

Vũ Hoàng Trung 

Điện công nghiệp K63 Hồ Việt Bun 

16 Thiết kế chế tạo bộ đèn chiếu sáng thông minh 

Lưu Đức Phong 

Đậu Đức Chính 

Phan Đình Thái 

Cao Ngọc Cảnh 

Hệ thống điện K63 Đỗ Như Ý 

17 
Nghiên cứu thiết kế mô hình cánh tay Robot phân loại 

sản phẩm theo màu sắc 

Lục Thị Hoa Sim 

Bùi Minh Hiếu 

Vũ Văn Hùng 

Phó Đức Hào 

Nguyễn Gia Lâm 

Tự động hóa B K63 

Tự động hóa B K63 

Tự động hóa C K63 

Tự động hóa A K63 

Tự động hóa A K63 

Phạm Thị 

Thanh 

18 Thiết kế mô hình robot mô phỏng và ghi nhớ thao tác 

Võ Quốc Pháp 

Phạm Thị Yến 

Lê Công Văn 

Tự động hóa A K61 

Điện-Điện tử B K62 

Tự động hóa A K63 

Uông Quang 

Tuyến 

19 
Ứng dụng công nghệ IoT để xây dựng mô hình điều 

khiển và giám sát cho nhà thông minh 

Nguyễn Ngọc Lâm 

Lê Văn Phái 

Lê Ánh Dương 

Tự động hóa A K62 

Tự động hóa A K62 

Tự động hóa A K62 

Đặng Văn Chí 

20 
Nghiên cứu ứng dụng Logo xây dựng mô hình điều 

khiển máy giặt 

Dương Đức Tuấn Anh 

Nguyễn Văn Linh 

Ngô Mạnh Tân 

Nguyễn Minh Hiếu 

Vũ Đình Cường 

Tự động hóa K64 Đào Hiếu 

21 
Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển vị trí góc quay 

cho động cơ không đồng bộ ba pha 

Lê Công Văn 

Lê Duy Tùng 

Nguyễn Việt Hoàng 

Nguyễn Đình Hà 

Tự động hóa A K63 

Tự động hóa C K63 

Tự động hóa A K63 

Tự động hóa A K63 

Nguyễn Thế 

Lực 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

22 Thiết kế mô hình kiểm tra và phân loại pin 

Nguyễn Ngọc Quảng 
Lê Đức Hậu 
Phạm Quốc Hậu 
Bì Quốc Vương 
Nguyễn Duy Huy 

Tự động hóa D K61 
Uông Quang 

Tuyến 

23 
Thiết kế bộ điều khiển ổn định nhiệt độ nước trong 

bình 

Bì Quốc Vương 
Nguyễn Ngọc Quảng 
Nguyễn Khắc Hải 
Lê Hồng Anh 

Tự động hóa D K61 
Nguyễn Đức 

Khoát  

24 Nghiên cứu chế tạo cảm biến xác định vị trí mặt trời 

Hoàng Đình Phúc 
Nguyễn Văn Phát 
Nguyễn Thanh Thìn 
Nguyễn Đình Triều Dương 
Nguyễn Hoài Nam 

Tự động hóa  A K63 

Tự động hóa  B K63 

Tự động hóa  B K63 

Tự động hóa  A K63 

Tự động hóa  B K63 

Khổng Cao 

Phong 

25 
Xây dựng hệ thống cảnh báo sự cố và chu kỳ bảo 

dưỡng thiết bị trong công nghiệp 

Lê Đức Hậu 
Mai Xuân Quân 
Ngô Mạnh Hùng 

Tự động hóa D K61 Đào Hiếu 

26 Thiết kế và chế tạo thiết bị đèn diệt khuẩn thông minh 

Lê Xuân Lâm 
Nguyễn Quang Minh 
Nguyễn Duy Nam 

Điện-Điện tử K63 
Nguyễn Tiến 

Sỹ 

27 
Nghiên cứu giao thức ESP-NOW ứng dụng trong bài 

toán đo mức nước xe bồn 

Phạm Ngọc Hiệp 
Trần Đăng Lý 
Nguyễn Danh Sơn 
Trương Đức Thái 

Điện-Điện tử K64 
Nguyễn Tiến 

Sỹ 

28 
Thiết kế, chế tạo module giám sát và điều khiển từ xa 

hệ thống điều hòa cục bộ cho 1 tầng nhà C12 tầng 

Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Ánh Tuyết 
Dương Thị Khuyên 
Cao Sơn Lâm 
Cao Tiến Đại 

Điện-Điện tử A K62 

Điện-Điện tử A K62 

Điện-Điện tử B K62 

Điện-Điện tử A K62 

Điện-Điện tử A K62 

Nguyễn 

Trường Giang 

29 Nghiên cứu, thiết kế bộ lọc 5G dải tần 3.6 – 3.7 GHz 

Nguyễn Bá Ngọc 
Lê Sỹ Tài 
Đinh Văn Hưng 
Phạm Văn Dũng 
Bùi Minh Phong 

Điện-Điện tử K63 
Tống Ngọc 

Anh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

30 
Ứng dụng công nghệ LoRa giám sát thông số môi 

trường nhà xưởng 

Tống Nguyên Tiến 

Phạm Thị Yến 

Lê Thanh Bình 

Nguyễn Văn Long 

Điện – Điện tử B K62 
Tống Ngọc 

Anh 

III DẦU KHÍ (18 đề tài) 

1 
Nghiên cứu hiệu quả làm việc của choòng khoan PDC 

trong công tác khoan dầu khí. 

Nguyễn Cảnh Thịnh 

Đoàn Phương Anh 

Lê Văn Dương 

Chu Thị Thơm 

Trịnh Thị Thanh 

Thiết bị Dầu khí K62 
Hoàng Anh 

Dũng 

2 
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc của 

máy bơm dầu. 

Đàm Đức Phong 

Lưu Văn Lâm 

Nguyễn Đức Minh 

Nguyễn Hoàng Trường 

Vũ Văn Tuấn 

Thiết bị Dầu khí K63 
Nguyễn Thanh 

Tuấn 

3 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng free span đối 

với sự ổn định của tuyến ống ngầm dưới biển.  

 

Nguyễn Sơn Chiến 

Phạm Long Hải 

Dương Xuân Hùng 

Nguyễn Tân Đức 

Trương Duy Thái 

Thiết bị Dầu khí - K63 (Vũng Tàu) 

Nguyễn Văn 

Thịnh 

 

4 

Nghiên cứu chế tạo tế bào điện phân oxit rắn ứng 

dụng cho quá trình sản xuất hydrogen từ nước để lưu 

trữ năng lượng tái tạo 

Đặng Thị Ngọc Thúy 

Trần Thị Linh 

Nguyễn Thị Hằng 

Đặng Minh Hiếu 

Trần Quang Huy 

Chương trình tiên tiến K6 

Lọc Hóa dầu K61 

Lọc Hóa dầu K61 

Lọc Hóa dầu K61 

Lọc Hóa dầu K61 

Bùi Thị Lệ 

Thủy 

5 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới (từ tính có khả năng 

thu hồi và tái tạo để xử lý nước thải chứa kim loại 

nặng, hợp chất hữu cơ và vi sinh vật 

Vũ Thị Thảo Vân 

Phan Thị Thanh Xuân 

Lý Thành Nam 

Trương Việt Đức 

Ngô Văn Tuấn 

Lọc Hóa dầu K64 

Bùi Thị Lệ 

Thủy 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

6 
Nghiên cứu quy trình xử lý ô nhiễm dầu sử dụng vật 

liệu khoáng sét tự nhiên 

Phạm Thị Thanh 

Võ Hoàng Thúy Vy 

Nguyễn Thị Duyên 

Lê Tất Thành 

Lọc Hóa dầu K64 
Phạm Trung 

Kiên 

7 
Nghiên cứu chuyển hóa rác thải nhựa thành nhiên 

liệu. 

Lê Thị Thảo 
Đinh Công Đức 
Hoàng Thị Vân Anh 
Trần Quang Đại 

Công nghệ Kỹ thuật hóa học 63 Vũ Văn Toàn 

8 
Nguyên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình từ 

nguồn vỏ trấu và tro bay làm vật liệu xúc tác hấp phụ. 

Đào Minh Giang 
Nguyễn Đình Văn 
Nguyễn Văn Khiêm 

Lọc Hóa dầu K61 

Lọc Hóa dầu K62 

Lọc Hóa dầu K62 

Nguyễn Thị 

Linh 

9 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu từ nguồn nguyên liệu tự 

nhiên để xử lý hợp chất màu ô nhiễm trong nước thải 

Lê Thị Mát 
Bùi Thị Thủy 
Vũ Đình Khiêm 
Đoàn Tâm Anh 

Công nghệ Kỹ thuật hóa học K63 

Lọc - Hóa dầu K62 

Lọc - Hóa dầu K62 

Lọc - Hóa dầu K62 

Nguyễn Thị 

Linh 

10 

Nghiên cứu giải pháp xử lý một số hiện tượng phức 

tạp vật lý và hóa học thường gặp trong quá trình thu 

hồi dầu khí tăng cường 

Hoàng Thị Phượng 
Nguyễn Quốc Nam 
Nguyễn Đức Khánh 
Trần Đoàn Thu Trang 
Nguyễn Phi Hải Triều 

Khoan Khai thác K62 
Nguyễn Khắc 

Long 

11 
Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối vùng cận 

đáy giếng tại các mỏ khai thác khí 

Hoàng Thị Tú 
Phạm Tiến Dũng 
Vũ Như Hoài Nam 
Nguyễn Văn Trung 

Khoan Khai thác K64 
Nguyễn Khắc 

Long 

12 

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhiệt độ cho dòng 

chảy đơn pha và đa pha trong hệ thống khai thác dầu 

khí 

Hoàng Văn Thăng 
Ngô Hoàng Tùng 
Vũ Thành Đạt 

Khoan Khai thác K61 
Nguyễn Văn 

Thành 

13 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo 

(ANN) nâng cao hiệu quả khoan tại cụm mỏ Nam 

Rồng – Đồi Mồi 

Nguyễn Tiến Đạt 
Nguyễn Minh Tâm 
Nguyễn Thị Thuỷ 

Khoan Khai thác K61 

Khoan Khai thác K64 

Khoan Khai thác K64 

Nguyễn Tiến 

Hùng 

14 Ứng dụng đo cắt lớp điện để nghiên cứu cây xanh 
Phạm Văn Kiên 
Nguyễn Hữu Thắng 
Trần Phùng Trung Hiến 

Địa vật lý K61 
Kiều Duy 

Thông 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

15 
Nghiên cứu các hệ thống quan trắc phóng xạ online 

trên đất liền 

Tạ Hải Anh 
Phạm Thị Thanh Xuân 
Đặng Văn Khiêm 
Phạm Tiến Quang 
Cao Văn Hoan 

Địa vật lý K61 
Dương Văn 

Hào 

16 
Nghiên cứu xác định phân bố kích thước lỗ rỗng từ tài 

liệu thử vỉa RFT 

Trần Văn Công 

Phạm Tiến Lộc 

Trần Phương Nam 

Địa chất dầu khí K63 Bùi Thị Ngân 

17 
Nghiên cứu đặc điểm tướng địa chấn khu vực Đông 

Bắc mỏ Bạch Hổ 

Đặng Văn Hợi 

Vũ Ngọc Anh 
Địa chất dầu khí K61 

Nguyễn Duy 

Mười 

18 
Ứng dụng phần mềm Petrel trong xây dựng mô hình 

tướng trầm tích cho tập A mỏ X 

Cao Hữu Phước 

Nguyễn Hải Sơn 

Lornn Odom 

Nguyễn Vân Trường 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K61 

Địa chất dầu khí K63 

Nguyễn Minh 

Hòa 

IV KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (12 đề tài) 

1 

Nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn 

kết hợp với cát biển và xi măng trong cải tạo, xử lý 

nền đất yếu. 

 

Vương Văn Quý 

Phạm Thiên Cừ 

Hoàng Tuấn Hải 

Nguyễn Việt Cường 

Phạm Văn Quang 

Địa chất công trình – ĐKT K62 
Nguyễn Thành 

Dương 

2 

Nghiên cứu khả năng sử dụng vật liệu tại chỗ vùng 

ven biển để chế tạo bê tông sử dụng trong kết cấu 

đường giao thông 

Vũ Đình Tuấn 

Bùi Tuấn Anh 

Chu Văn Nghĩa 

Đỗ Xuân Hiếu 

Nguyễn Thị Lâm Phương 

Kỹ thuật địa chất K63 

Kỹ thuật địa chất K63 

Kỹ thuật địa chất K63  

Kỹ thuật địa chất K63 

Kỹ thuật địa chất K64 

Nguyễn Thị 

Nụ 

3 
Nghiên cứu khả năng sử dụng phế thải xây dựng 

trong vữa xây 

Đỗ Doãn Đạt 

Lê Thảo Uyên 

Nguyễn Sỹ Minh 

Đặng Chu Đạt 

Nguyễn Bá Thông 

Kỹ thuật địa chất K63 
Nguyễn Văn 

Hùng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

4 
Nghiên cứu đặc điểm chất lượng sericit khu vực Bắc 

Yên, Sơn La và định hướng sử dụng. 

Vũ Hải Long 

Nguyễn Thành Quang 

Bùi Hoàng Việt 

Kỹ thuật địa chất K64 
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

5 

Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu GIS phục vụ công 

tác đánh giá triển vọng khoáng sản vàng vùng Tam 

Kỳ-Phước Sơn. 

Nguyễn Quang Trung 

NamSaly Souvanxai 

Vũ Việt Khoa 

Kỹ thuật địa chất K64 
Bùi Thanh 

Tịnh 

6 
Đặc điểm chất lượng đất hiếm khu vực Đông Pao, Lai 

Châu và định hướng sử dụng. 

Trần Xuân Bách 

Nout Lobanphet  

Nguyễn Minh Chiến 

Thephakone Savath 

Địa chất K62 

Địa chất K62 

Địa chất K62 

Kỹ thuật địa chất K63 

Phan Viết Sơn 

7 

Nghiên cứu xác định nguồn gốc quặng vàng khu vực 

Trà Năng, Lâm Đồng trên cơ sở đặc điểm thành phần 

vật chất, cấu tạo, kiến trúc quặng 

Hà Minh Hoàng 

Inthabane India 

Lại Duy Khương  

Kỹ thuật địa chất K63 

 
Lê Thị Thu 

8 

Nghiên cứu nguồn gốc quặng vàng gốc khu vực 

Đăkpring, Quảng Nam trên cơ sở đặc điểm thành 

phần khoáng vật, cấu tạo - kiến trúc quặng  

Trần Như Ngọc 

Nguyễn Thị Lâm Phương 

Nguyễn Văn Sơn  

Kỹ thuật địa chất K64 Hoàng Thị Thoa 

9 
Đặc điểm ngọc học đá bán quý turmalin mỏ Khai 

Trung, Lục Yên, Yên Bái và định hướng sử dụng 

Hà Thị Hường 

Sisoulath Sila  
Kỹ thuật địa chất K64 

Phạm Thị Thanh 

Hiền 

10 

Áp dụng phương pháp toán địa chất trong nghiên cứu 

xác lập nhóm mỏ và mạng lưới thăm dò cho mỏ than 

Bình Minh, Quảng Ninh. 

Phạm Tuấn Anh  

Chu Văn Giáp 

Phạm Bá Tuấn Dũng 

Kỹ thuật địa chất K64 Đỗ Mạnh An 

11 
Đặc điểm chất lượng felspat khu vực Láng Đồng, Phú 

Thọ và định hướng sử dụng. 

Ngô Ngọc Sơn 

Trương Anh Tuệ  

Souphihalath Inthawa  

Kỹ thuật địa chất K64 Phan Viết Sơn 

12 

Đặc điểm hóa thạch Trùng lỗ (Foraminifera) trong 

trầm tích Holocen khu vực Tây Nam trũng sâu biển 

Đông nhằm xác định điều kiện sinh thái và môi 

trường trầm tích khu vực 

Nguyễn Khắc Hiếu Địa chất công trình – ĐKT K62 Ngô Thị Kim Chi 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

V KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (31 đề tài) 

1 
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động truyền thông tiếp 
thị đến các thành phần giá trị thương hiệu nước giải 
khát ở Việt Nam 

Đỗ Lan Anh 
Phí Thị Thu Hằng 
Nguyễn Văn Hòa 
Nguyễn Ngọc Bảo 

Quản trị thương mại điện tử B K64 Nguyễn Thu Hà 

2 
Ứng dụng mô hình Holsat đánh giá sự hài lòng của 
khách du lịch nội địa tại điểm đến Phố Cổ Hà Nội 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
Nguyễn Thùy Linh 
Nguyễn Thị Thu Hoài 
Vũ Thị Khánh Linh 

Quản trị kinh doanh B K62 
Nguyễn Lan 
Hoàng Thảo 

3 
Xây dựng KOLs marketing đối với hoạt động truyền 

thông trong sinh viên Đại học Mỏ- Địa chất 

Nguyễn Phúc Sinh 

Lê Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thị Diệu Thuần 

Nguyễn Hữu Nam Anh 

Nguyễn Hương Hảo 

Quản trị kinh doanh A K64 
Nguyễn Thanh 

Thủy 

4 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài 

lòng của hành khách đối với dịch vụ xe bus Hà Nội 

Nguyễn Thị Phương Trang 

Bùi Thị Thủy 

Đỗ Thị Ánh 

Nguyễn Thị Minh Ánh 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Quản trị kinh doanh A K63 
Phạm Ngọc 

Tuấn 

5 
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến ngành 

Du lịch Việt Nam 

Nguyễn Thị Thìn 

Hoàng Thị Diệu Linh 

Trần Thị Hạnh 

Lê Phương Thảo 

Hoàng Thị Hoa 

Kế toán C K64 

Kế toán B K64 

Kế toán C K64 

Kế toán C K64 

Kế toán B K64 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

6 

Đánh giá khả năng cạnh tranh của các nhà máy nhiệt 

điện khí so với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt 

Nam trong điều kiện hiện nay 

Trần Thanh Hải 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Dương Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Tố Mỹ 

Phạm Minh Đức 

Kế toán C K62 

Kế toán C K62 

Kế toán C K62 

Kế toán C K62 

Kế toán E K62 

Lê Minh Thống 

7 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch 

vụ giáo dục tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Hoàng Thị Huyền 

Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Ánh 

Quản trị kinh doanh B K63 

Kế toán B K62 

Quản trị kinh doanh A K63 

Kế toán G K63 

Lê Văn Chiến 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

Đinh Thị Thanh Huyền Kế toán D K64 

8 

Nghiên cứu tác động của hoạt động làm thêm đến việc 

hình thành ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

Nguyễn Thị Quế 

Hạ Quang Linh 

Nguyễn Hoàng Lâm 

Lê Thị Thùy Dung 

Hà Thị Huyền 

Quản trị kinh doanh B K62 

Quản trị thương mại điện tử B K63 

Quản trị thương mại điện tử B K63 

Quản trị thương mại điện tử B K63 

Quản trị thương mại điện tử B K63 

Lê Đình Chiều 

9 

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới ngành 

khai khoáng trong khu vực Đông Nam Á 

 

Đỗ Châu Anh 

Phạm Thị Ngọc Huyền 

Lê Thị Thu Phương 

Souny SIHARAT 

Quản trị kinh doanh Mỏ K62 
Nguyễn Thị 

Hoài Nga 

10 

Nghiên cứu một số khóa học trực tuyến mở và đề xuất 

áp dụng cho sinh viên khoa Kinh tế và quản trị kinh 

doanh – Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phạm Thị Thu Hoài 

Vũ Thị Hải Anh 

Nguyễn Minh Quân 

Trịnh Thị Huệ 

Nguyễn Đức Thuận 

Quản trị thương mại điện tử A K64 

Quản trị thương mại điện tử A K64 

Quản trị thương mại điện tử B K64 

Quản trị thương mại điện tử B K64 

Quản trị thương mại điện tử A K64 

Nguyễn Thị 

Hường 

11 

Nghiên cứu những trở ngại tâm lý trong giao tiếp của 

sinh viên với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất 

Trương Thị Ngọc Tuyết 

Lê Huy Hoàng 

Phạm Thị Phương 

Hoàng Thị Thanh 

Kế toán D K64 
Phan Thị Thùy 

Linh 

12 

Nghiên cứu nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của 

sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử tại Trường 

Đại học Mỏ - Địa Chất 

 

Đỗ Minh Thu 

Đào Việt Hưng 

Nguyễn Thị Mai 

Đặng Hương Ly 

Quản trị thương mại điện tử B K64 
Nguyễn Văn 

Thưởng 

13 

Nghiên cứu tác động của mạng xã hội đến kết quả học 

tập của sinh viên chính quy trường Đại học Mỏ - Địa 

chất. 

Nguyễn Phương Anh 

Đặng Thị Ngọc Ánh 

Phạm Hương Giang 

Quản trị thương mại điện tử B K63 

Quản trị thương mại điện tử B K63 

Quản trị thương mại điện tử B K63 

Phạm Kiên 

Trung 

14 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và kết quả học 

tập của sinh viên khi theo học chương trình trực tuyến 

Đỗ Thị Tươi 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Dương Phương Thảo 

Nguyễn Hải Yến 

Lê Thị Hương Giang 

Quản trị thương mại điện tử A K64 
Nguyễn Đức 

Thắng 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

15 
Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của 
các doanh nghiệp thuộc ngành thực phẩm – đồ uống 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Đào Thị Phượng 
Quách Thị Hồng Vân 
Bùi Thị Thúy 
Trần Thị Thúy 

Kế toán D K63 
Kế toán D K63 
Kế toán G K63 
Kế toán G K63 

Quản trị kinh doanh A K63 

Phạm Thu 
Trang 

16 
Giải pháp nâng cao kết quả học online của sinh viên 
đại học từ thực   tiễn Trường đại học Mỏ - Địa chất 

Trịnh Trọng Nghĩa 
Lê Thanh Sơn 
Hoàng Lan Ánh 
Phạm Thị Thanh Tâm 
Trần Thu Hà 

Kế toán B K62 
Kế toán E K62 

Tài chính ngân hàng K64 
T Tài chính ngân hàng K64 
Quản trị kinh doanh C K64 

Nguyễn Thị 
Hồng Loan 

17 
Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng chuẩn đầu ra 
của sinh viên: Nghiên cứu cho sinh viên trường Đại 
học Mỏ- Địa chất 

Trịnh Thị Vân Anh  
Vũ Thị Thoa  
Nguyễn Huyền  
Trang Phạm Mai Như  
Nguyễn Trung Anh 

Kế toán E K63 
Kế toán E K63 
Kế toán E K63 
Kế toán A K63 
Kế toán E K63 

Nguyễn Thanh 
Thảo 

18 

Vận dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích ảnh 
hưởng của tỷ giá đồng đôla Úc tới giá quặng sắt thế 
giới 
 

Nguyễn Hoạ My 
Vũ Thùy Trang  
Vũ Thị Lệ  
Đinh Thị Thùy Trang 
Nguyễn Thị Huyền 

Tài chính ngân hàng K64 Vũ Diệp Anh 

19 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch 
thương mại tử theo pháp luật Việt Nam – Thực trạng 
và hướng hoàn thiện 

Hà Thị Huyền Trang  
Vũ Thị Thanh Thủy  
Trần Thị Thu  
Lê Thị Thu Uyên 

Quản trị kinh doanh A K63 
Quản trị kinh doanh A K63 
Quản trị kinh doanh B K63 
Quản trị kinh doanh B K63 

Nguyễn Thị 
Ngọc Anh 

20 
Ứng dụng mô hình hồi qui trong phân tích sự hài lòng 
của khách hàng sử dụng xăng nhiên liệu sinh học E5 
tại TP Hà Nội 

Chu Thị Thu 
Trịnh Thị Vân 
Phan Thị Hồng Phức  
Phạm Thị Thuy Nhung  
Phùng Thị Thúy Vân 

Kế toán D K64 
Kế toán B K64 

Quản trị thương mại điện tử B K64 
Quản trị kinh doanh B K64 
Quản trị kinh doanh B K64 

Vũ Thị Hiền 

21 
Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong 
công tác thống kê doanh nghiệp mỏ 

Lê Thị Hương  
Phạm Thị Thanh  
Nguyễn Thị Hà  
Phương Vũ Thị Thu Uyên  
Bùi Thanh Hằng 

Quản trị kinh doanh C K64 
Nguyễn Thị 
Bích Ngọc 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

22 

Nghiên cứu chính sách chi trả cổ tức của các công ty 

cổ phần – Áp dụng cho công ty cổ phần than Hà Lầm  - 

Vinacomin 

Phạm Thị Hiền 

Nguyễn Duy Anh 

Nguyễn Hoàng Long 

Nguyễn Tiến Đạt 

Quản trị kinh doanh B K63 

Quản trị kinh doanh B K63 

Quản trị kinh doanh B K63 

Quản trị kinh doanh B K63 

Lưu Thị Thu Hà 

23 

Nghiên cứu chuẩn mực kế toán số 16 (VAS 16) về chi 

phí đi vay và so sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế 

IAS23 

Phan Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Thu Hường 

Phạm Thị Thanh 

Nguyễn Thị Ngân 

Đào Thị Ngọc 

Kế toán B K62 

Kế toán D K62 

Kế toán C K62 

Kế toán C K62 

Kế toán C K62 

Nguyễn Tiến 

Hưng 

24 
Fintech và những tác động tới thị trường dịch vụ tài 

chính Việt Nam 

Hoàng Văn Sơn 

Ngô Thị Ngọc Ánh 

Đỗ Quỳnh Anh 

Nguyễn Thị Linh 

Phạm Thị Thắm 

Kế toán A K62 

Kế toán A K62 

Kế toán B K62 

Kế toán E K62 

Kế toán A K62 

Phạm Thu 

Hương 

25 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa Kinh 

tế - QTKD , trường đại học Mỏ - Địa chất 

Đinh Thị Hạnh 

Vũ Thị Thắm 

Hoàng Thị Thu 

Kế toán C K62 

Kế toán C K62 

Kế toán C K62 

Dương Thị 

Nhàn 

26 

Tìm hiểu về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam 

 

Nguyễn Thành Huy 

Đặng Thị Huyền 

Vũ Thị Huyền 

Phạm Thị Phương Loan 

Trần Lê Ngọc Thảo 

Kế toán A K63 

Kế toán G K63 

Kế toán A K63 

Kế toán G K63 

Kế toán E K63 

Lê Thị Thu 

Hồng 

27 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 

– Áp dụng cho công ty cổ phần than Cao Sơn 

Nguyễn Trường Giang 

Tạ Thị Khánh My 

Đặng Nguyệt Ánh 

Nguyễn Thị Hồng Giang 

Đoàn Thị Huệ 

Kế toán B K63 

Kế toán B K63 

Kế toán B K63 

Quản trị thương mại điện tử A K63 

Quản trị thương mại điện tử A K63 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

28 

Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán tại 

các doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Nguyễn Thị Tuyết 

Trần Thị Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Phương Dung 

Nhữ Thị Trang 

Đào Thị Huyền Trang 

Kế toán D K62 

Kế toán D K62 

Kế toán D K62 

Kế toán A K62 

Kế toán C K62 

Nguyễn Thị 

Minh Thu 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

29 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa đặc điểm nhà quản lý và 
mức đầu tư của các công ty niêm yết chứng khoán tại 
Việt Nam 

Đinh Bình Minh 
Nguyễn Mạnh Tường 
Bùi Đức Thành 
Đỗ Thị Hương 
Bùi Kim Thoa 

Kế toán A K63 
Kế toán B K63 
Kế toán D K63 
Kế toán E K63 
Kế toán G K63 

Hoàng Thị Thủy 

30 
Đổi mới phương pháp học kế toán theo hướng ứng 
dụng công nghệ thông tin cho sinh viên ngành kế toán 
tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phạm Thị Thanh Thơm 
Đoàn Thị Linh Chi 
Nguyễn Thị Thùy Trang 

Kế toán A K62 
Kế toán D K62 
Kế toán A K63 

Phan Minh 

Quang 

31 
Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp 
trong trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Lê Thị Hà Vy 
Đới Thị Khánh Ly 
Lưu Thùy Trang 
Đàm Trọng Hưng 

Quản trị thương mại điện tử A K63 Đào Anh Tuấn 

VI KHOA MỎ (20 đề tài) 

1 
Nghiên cứu lựa chọn thuốc nổ và cấu trúc lượng 
thuốc nổ hợp lý khi nổ mìn tại các mỏ đá vật liệu xây 
dựng khu vực tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Văn Nhất 
Nguyễn Tùng Dương 
Bùi Việt Đức 
CHAMPASI Heuang 
Đoàn Đức Tuyên 

Khai thác K62 
Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K64 

Trần Quang 

Hiếu 

2 
Nghiên cứu xây dựng giải pháp thoát nước cho mỏ 
than Tây Lộ Trí trên cơ sở mô hình địa hình 3D bằng 
phần mềm civil 3D. 

Nguyễn Hoàng Dương 
Nguyễn Huy Giang 
Nguyễn Trọng Hòa 

Khai thác K61 Phạm Văn Việt 

3 
Mô hình khối đá ứng dụng trong phân tích ổn định bờ 
mỏ đảm bảo an toàn hiệu qủa đối với các mỏ lộ thiên 
sâu khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Bùi Yến Thanh  
Hoàng Tuấn Anh 
Vũ Thành Nam   

Khai thác K61 
Nguyễn Anh 

Tuấn 

4 

Nghiên cứu ảnh hưởng của năng lượng nổ đến độ 
văng xa của đất đá nổ mìn trên mô hình thí nghiệm 
tương đương nổ plasma  Nghiên cứu ảnh hưởng của 
năng lượng nổ đến độ văng xa của đất đá nổ mìn trên 
mô hình thí nghiệm tương đương nổ plasma   

Nguyễn Huy Hoàng 
Trịnh Minh Trúc 
VILAYPASEUTH Chansy 
KHAMKHAENGSY 
Đinh Bá Lâm 

Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K64 

Phạm Văn Hòa 

5 

Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai 
thác dài hạn tối ưu cho mỏ đá vôi xi măng Tà Thiết 
cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng Bình 
Phước 

Nguyễn Thành Trung  
Nguyễn Việt Dũng 
Nguyễn Bá Lành 
Nguyễn Tuấn Anh 

Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K64 
Khai thác K64 

Trần Đình Bão 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

6 

Nghiên cứu đặc điểm áp lực mỏ và đặc trưng chịu tải 

của vì chống cơ khí hóa có kết cấu hạ trần hạng nhẹ 

tại vỉa L7 khu Cánh tây, Công ty cồ phần than Mông 

Dương 

Nguyễn Minh Đức  

Nguyễn Chung Sơn 

Nguyễn Hải Đăng 

Khai thác K61 

Khai thác K61 

Khai thác K61 

Bùi Mạnh 

Tùng 

7 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

thông gió, phòng ngừa tích tụ khí mêtan tại mỏ than 

Tân Lập 

Đặng Tiến Anh 
Bùi Đức An 

Khai thác K63 
Nguyễn Văn 

Thịnh 

8 
Nghiên cứu áp lực mỏ tại một số lò chợ cơ giới hóa 

điển hình vùng than Quảng Ninh.  

Chong Chim 
Trần Trung Hiếu 
Tống Hoàng Long 

Khai thác K63 Lê Tiến Dũng 

9 

Nghiên cứu hoàn thiện sơ đồ công nghệ khai thác lò 

chợ cơ giới hóa vỉa L7 khu Vũ Môn Công ty cổ phần 

than Mông Dương 

Đinh Thế Vinh  
Nguyễn Quốc Việt 
Ma Văn Duẩn 

Khai thác K62 
Phạm Đức 

Hưng 

10 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ 

chức sản xuất tại lò chợ cơ giới hóa vỉa 7, Công ty CP 

than Hà Lầm - Vinacomin 

Đỗ Trung Hiếu 
Vũ Tùng Lâm 
Nguyễn Hữu Cường 

Khai thác K61 
Vũ Thái Tiến 

Dũng 

11 
Nghiên cứu xác định hệ số phát tán CH4 cho một số 

mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Tùng Lâm 
Nguyễn Đức Cương 
Trần Văn Luân 

Khai thác K63 Đào Văn Chi 

12 

Đánh giá hiện trạng hệ thống thông gió khu mỏ Lộ 

Trí – công ty than Thống Nhất – TKV và đề xuất các 

giải pháp hoàn thiện 

Đặng Quang Minh 
Nguyễn Văn Quí 
Phàm Đình Tú Linh 
Đào Thị Hà 

 

 

Khai thác K62 

Nguyễn Hồng 

Cường 

13 

Nghiên cứu tái sử dụng đá thải và tro bay dùng cho 

chèn lò bằng thủy lực nhằm bảo vệ công trình bề mặt 

trước tác động tiêu cực của hoạt động khai thác hầm 

lò khu vực cánh nam mỏ Mạo Khê 

Nguyễn Văn Cảnh 
Hoàng Khắc Đức 
Nguyễn Thanh Thảo 
Bùi Xuân Phong 

Khai thác K63 
Nguyễn Phi 

Hùng 

14 

Đánh giá hiện trạng thông gió mỏ than Mông Dương Phạm Văn Hưng 
Lê Huỳnh Đức 
Nguyễn Thị Hòa 
Nguyễn Thanh Khương 

Khai thác K62 
Nguyễn Văn 

Quang 

15 
Nghiên cứu tuyển nổi thu hồi niken trong bãi thải mỏ 

quặng cromit khu vực Mậu Lâm - Thanh Hóa 

Nguyễn Quang Huy 
Vũ Phạm Mỹ Nhật 
Hoàng Văn Quân 

Tuyển khoáng K63 
Phạm Văn 

Luận 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

16 

Nghiên cứu quá trình nung từ hóa – tuyển từ để tuyển 

thu hồi niken trong bãi thải mỏ quặng cromit khu vực 

Mậu Lâm - Thanh Hóa  

Trần Khánh Huyền 
Mai Thị Lan Anh 
Hà Thị Huệ 
Lê Ngọc Thùy 

Tuyển khoáng K62 Trần Trung Tới 

17 
Nghiên cứu tính khả tuyển trọng lực quặng đất hiếm 

Lai Châu 

Lã Thị Chính 

Tạ Phương Anh 

Bùi Như Hạnh 

Vũ Thành Nam 

Vàng Thị Tươi 

Tuyển khoáng K64 Vũ Thị Chinh 

18 
Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi mẫu quặng đồng Tả 

Phời - Lào Cai  

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Cao Sỹ Thiện 

Chu Thành Long 

Trần Xuân Trà 

Tuyển khoáng K61 
Phùng Tiến 

Thuật 

19 

Nghiên cứu tuyển quặng apatit Lào Cai bằng sơ đồ 

kết hợp tuyển nổi cột và tuyển nổi cơ giới truyền 

thống  

Hoàng Quốc Cường 

VANN SAVUON 

Chermeu HEAATO 

Tuyển khoáng K62 
Trần Văn 

Được 

20 
Nghiên cứu tuyển quặng graphit Yên Bái bằng dung 

dịch nước muối 

Nguyễn Quý Phong 

Nguyễn Quốc Tuấn 

Nguyễn Tất Sơn 

Tuyển khoáng K63 
Trần Văn 

Được 

VII KHOA MÔI TRƯỜNG (10 đề tài) 

1 
Sử dụng ảnh Sentinel để ước tính sinh khối của cây 

lúa tại Giao Thuỷ, Nam Định 

Phạm Thùy Dung 

Hoàng Lâm 
Môi trường K64 

Phan Thị Mai 

Hoa 

2 

Nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng một số 

nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Cao Bằng, 

bằng bộ chỉ số WQI 

Võ Văn Đức  

Dương Trường Giang 

Nguyễn Văn Tú 

Nguyễn Ngọc Dương 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Nguyễn Thị 

Hồng 

3 

Nghiên cứu đánh giá mức độ rủi ro sinh thái của kim 

loại nặng trong trầm tích sông: áp dụng cho sông Sét 

và sông Kim Ngưu tại Hà Nội 

 

Nguyễn Hải Diệp  

Trần Ngọc Hà 

Phạm Hải Thanh 

Hoàng Huyền Trang 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Đào Trung 

Thành 
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Cán bộ hướng 

dẫn 

4 
Đánh giá công tác quản lý môi trường mỏ than Hà Tu, 

tỉnh Quảng Ninh 

Tạ Hồng Thắng  

Khuất T. Việt Chinh 

Vũ T. Thu Hằng 

Vũ Hải Bình 

ĐST&CNMT K63  

ĐST&CNMT K63 

ĐST&CNMT K63 

ĐST&CNMT K63 

Trần 

Thị Thanh 

Thủy 

5 

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế - môi trường đối với việc 

khai thác và sử dụng nguồn năng lượng điện gió, đánh 

giá tiềm năng phát triển tại Việt Nam 

 

Vũ Tuấn Minh  

Nguyễn Văn Tú 

Lê Hoài Nam 

Nguyễn Vũ Hải Anh 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Nguyễn 

Phương Đông 

6 

Nghiên cứu các tác động từ hoạt động khoáng sản và 

phân vùng nguy cơ tai biến môi trường tại khu vực 

Hà Quảng, Cao Bằng 

Nguyễn Thị Thanh  

Đỗ Đức Hải 

Môi trường K64 

Mạng máy tính B K63 

Nguyễn Văn 

Bình 

7 

Định lượng và đánh giá hiện trạng ô nhiễm rác thải 

nhựa dọc sông Nhuệ đoạn từ cống Liên Mạc đến Cổ 

Nhuế, Hà Nội 

Nguyễn Ngọc Vinh  

Phạm Xuân Vĩ 

Lê Quốc Anh 

Di Quang Minh 

Bùi Thị Thu Quế 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Môi trường K64 

Trần Thị Thu 

Hương 

8 

Nghiên cứu sử dụng than sinh học tổng hợp từ lá keo 

để xử lý một số kim loại nặng trong nước thải làng 

nghề 

Nguyễn Thùy Dương  

Đoàn Minh Long 

Ngô Xuân Thảo 

Hoàng Văn Lương 

Địa sinh thái và CNMT K63 

Địa sinh thái và CNMT K63 

Địa sinh thái và CNMT K63 

Địa sinh thái và CNMT K63 

Trần Thị Thu 

Hương 

9 

Nghiên cứu xác định các phân khu cắm trại hợp lý 

trên cơ sở áp dụng chỉ số độ mở địa hình và phương 

pháp phân tích đa tiêu chuẩn không gian 

Lê Đức Thắng  

Nguyễn Văn Tú 

Nguyễn Thu Phương 

Nguyễn Thành Lâm 

Kỹ thuật môi trường K62 

Kỹ thuật môi trường K62 

Môi trường K64 

Công nghệ phần mềm A K63 

Nguyễn Quốc  

Phi 

10 

Nghiên cứu tác động của khai thác khoáng sản sa 

khoáng và cát sỏi đến môi trường nước ven bờ khu 

vực miền trung Việt Nam 

Nguyễn Phương Thảo  

Nguyễn Duy Thảo 

Địa sinh thái và CNMT K63 

Địa sinh thái và CNMT K63 
Đỗ Văn Bình 

VIII KHOA TRẮC ĐỊA (13 đề tài) 

1 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất 

nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu địa không gian 

trong lĩnh vực di sản văn hoá 

Nguyễn Duy Toàn 

Nguyễn Thế Long 
Trắc địa K64 

Trần Hồng 

Hạnh 
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STT Tên đề tài đăng ký Sinh viên thực hiện Lớp 
Cán bộ hướng 

dẫn 

2 
Xây dựng hệ thống tiêu điểm tầm nhìn tại sân bay 

bằng công nghệ GPS và viễn thám 

Bùi Đình Minh 

Nguyễn Đình Sơn 

Nguyễn T Trà My 

Hà Khánh Linh 

Trắc địa K63 

Trắc địa K63 

Quản lý đất đai K63 

Quản lý đất đai K63 

Lê Thanh Nghị 

3 

Thành lập mô hình 3D hiện trạng công trình xây dựng 

từ đám mây điểm (point clound) của máy quét laser 

mặt đất để phụ vụ cho công tác đánh giá, cải tạo, sửa 

chữa công trình 

Phùng Xuân Kỷ 

Trần Thị Mai Hiên 
Trắc địa K62 

Phạm Trung 

Dũng 

4 
Nghiên cứu phương pháp bố trí công trình nhà cao 

tầng bằng công nghệ GPS kết hợp cảm biến (sensor) 

Đồng Tuấn Anh, 

Nguyễn Thiên Văn 

Vũ Huy Hoàng 

Tống Mai Linh 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Quản lý đất đai K63 

Nguyễn Việt 

Hà 

5 
Đánh giá phương pháp đo GNSS tương đối động với 

trạm tham chiếu ảo 

Nguyễn Tiến Duy 

Nguyễn Kiều Trang 

Đào Quang Đông 

Nguyễn T Vân Anh 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Dương Thành 

Trung 

6 
Nâng cao độ chính xác khi ứng dụng công nghệ GPS 

( RTK) trong thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn. 

Lê Văn Minh 

Ma Ngọc Linh 

Trắc địa K63 

Trắc địa-Bản đồ K63 

Hoàng Thị 

Thủy 

7 
Tìm hiểu mô hình hoạt động kinh doanh bất động sản 

tại một số sàn giao dịch trên địa bàn Hà Nội. 

Nguyễn Thị Huệ 

Nguyễn Thị Ngân  

Nguyễn Văn Vỹ 

Vũ Thị Thu Hiệp 

Quản lý đất đai K63 

Quản lý đất đai K63 

Quản lý đất đai K63 

Quản lý đất đai K63 

Nguyễn Thị 

Kim Yến 

8 
Tìm hiểu phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư BĐS 

phục vụ công tác đầu tư kinh doanh BĐS. 

Tống Mai Linh 

Nguyễn Văn Dương 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Tạ Minh Đức 

Quản lý đất đai K63 

Quản lý đất đai K63 

Quản lý đất đai K63 

Quản lý đất đai K63 

Phạm Thị Kim 

Thoa 

9 
Ứng dụng phần mềm ArcGIS hỗ trợ thực hiện công 

tác thống kê, kiểm kê đất đai 
Nguyễn Thiên Văn Trắc địa – Bản đồ K63 

Phùng Minh 

Sơn 

10 
Nghiên cứu giải pháp nắn ảnh, số hóa bản đồ địa 

chính 
Nguyễn Phương Linh Địa tin học K64 

Phạm Thế 

Huynh 

11 
Nghiên cửu sử dụng ảnh UAV thành lập bản đồ 3D 

hỗ trợ xây dựng phương án quy hoạch 

Trần Thị Mai Hiên 

Phùng Xuân Kỷ 

Trần Văn Thông 

Trắc địa K62 
Nguyễn Danh 

Đức 
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Cán bộ hướng 

dẫn 

12 
Tích hợp mô hình đám mây điểm 3D thành lập từ dữ 

liệu ảnh chụp sử dụng thiết bị bay không người lái 

(UAV) và công nghệ quét laser 3D mặt đất (TLS) 

Ngụy Thị Quỳnh Anh Trắc địa B K61 
Nguyễn Cao 

Cường 

13 Chuyển đổi dữ liệu thông tin địa lý 

Nguyễn Thị Linh 

Mai Văn Công 

Thái Dương Anh 

Quản lý đất đai K64 
Phùng Minh 

Sơn 

IX KHOA XÂY DỰNG (14 đề tài) 

1 

Nghiên cứu tính toán thiết kế gia cường kết cấu bê 

tông cốt thép xuống cấp bằng vật liệu Composite 

TRC (Textile-reinforced concrete) 

Nguyễn Ngọc Toàn 

Lê Văn Khoa 

Nguyễn Văn Trung 

Xây dựng CTN và Mỏ K61 

Xây dựng CTN và Mỏ K61 

Xây dựng CTN và Mỏ K61 

Trần Mạnh 

Tiến 

2 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp  đường đặc tính 

khối đá để thiết kế kết cấu chống giữ công trình 

ngầm. 

Trịnh Công Tú 

Nguyễn Phương Nam 

Nguyễn Quý Vượng 

Xây dựng CTN và Mỏ K61 

Xây dựng CTN và Mỏ K61 

Xây dựng CTN và Mỏ K61 

Trần Tuấn 

Minh 

3 
Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng động đất đến các 

công trình ngầm 

Nguyễn Văn Cương 

Nguyễn Thị Hồng Mai 

Lê Sỹ Hảo 

Xây dựng CTN K61 

Xây dựng CTN K61 

Xây dựng CTN K61 

Nguyễn Chí 

Thành 

4 
Nghiên cứu sử dụng tro bay của nhà máy nhiệt điện 

chế tạo bê tông lấp đầy các vỏ hầm giao thông 

Nguyễn Thành Đô 

Phan Văn Đông 

Hoàng Long 

Xây dựng CTN K61 

Xây dựng CTN K61 

Xây dựng CTN K61 

Đặng Văn 

Kiên 

5 

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số cấu trúc khối đá 

đến hiệu quả sử dụng kết cấu chống vì neo trong xây 

dựng CTN 

Lưu Hoàng Tú 

Lê Hoàng Anh 

Phó Đính Nam 

Mạc Văn Dũng 

Lê Hữu Quang 

Xây dựng CTN K63 

Xây dựng CTN K63 

Xây dựng CTN K63 

Xây dựng CTN K63 

Xây dựng CTN K63 

Đỗ Ngọc Thái 

6 

Nghiên cứu chế tạo chất kết dính không xi măng từ hỗn 

hợp phế thải công – nông nghiệp như một giải pháp 

thay thế xi măng Poóc lăng truyền thống trong các công 

trình xây dựng 

Dương Thị Hương Ly 

Phạm Ngọc Dương 

Dương Hải Anh 

Phạm Đức Lương 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K62 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K63 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K63 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K63 

Tăng Văn Lâm 
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Cán bộ hướng 

dẫn 

7 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia biến tính 

đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn 

Nguyễn Sỹ Đức 

Lê Dương Hưng 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp K63 Tăng Văn Lâm 

8 
Ứng dụng bê tông tính năng siêu cao trong xây dựng 

nhà nhiều tầng 

Konsy LAICHITH 2. Phisanou 

TAYMANY 

Syphone THANOUXAY 

Kai VILAIYANG  

Anousone SORMIXAY 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K62 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K62 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K62 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K62 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp K61 

Nguyễn Xuân 

Mãn 

9 
Thi công kết cấu bê tông dưới nước bằng phương 

pháp vữa dâng 
Nguyễn Tiến Dũng Xây dựng dân dụng và công nghiệp K62 

Nguyễn Xuân 

Mãn 

10 
Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm môi trường ven 
biển Việt Nam đến độ bền của công trình hạ tầng cơ 
sở 

Hồ Văn Lộc 
Lê Thành Công 
Đoàn Thị Tuyết Mai 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K61 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K62 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K63 

Phạm Đức Thọ 

11 
Nghiên cứu sử dụng cốt liệu lớn tái chế từ bê tông 
phế thải để chế tạo bê tông cường độ trung bình. 
 

Lê Đức Hải 
Lê Trọng Đạt 
Nguyễn Thị Điểm 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K63 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K63 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K63 

Đặng Quang 

Huy 

12 
Nghiên cứu phương pháp thiết kế đường cong chuyển 
tiếp khi thiết kế hình học đường ô tô. 

Nguyễn Bá Phong 
Nguyễn Anh Tú 
Hoàng Hữu Sao 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K62 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K62 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K63 

Phạm Văn 

Hùng 

13 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ jetgrouting trong 
xây dựng hạ tầng tại Việt Nam 
 

Trần Việt Anh 
Phạm Đức Thiện 
Đỗ Đức Huy 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K62 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K62 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K63 

Vũ Minh Ngạn 

14 
Nghiên cứu sử dụng cát biển và tro bay chế tạo bê 
tông cường độ cao phục vụ xây dựng công trình hạ 
tầng ven biển 

Nguyễn Văn Chung 
Dương Hoàng Việt 
Trương Văn Sang 

Xây dựng hạ tầng cơ sở K62 
Nguyễn Trọng 

Dũng 

X CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 đề tài) 

1 
Chiết tách một số chất kháng khuẩn và tạo hương tự 
nhiên ứng dụng trong chế tạo nước tửa tay diệt khuẩn. 

Nguyễn Thị Hương Ly 
Bùi Hải Bình 
Lê Văn Kiên 
Nguyễn Minh Giang 
Vũ Chu Vương 

CTTT K10 
TS Ngô Thanh 

Hải 
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Cán bộ hướng 

dẫn 

2 
Nghiên cứu tổng hợp sợi bio-nanocomposite có hoạt 
tính quang xúc tác ứng dụng trong hoạt động diệt 
khuẩn và xử lý môi trường 

Trần Thanh Tùng 
Đỗ Trọng Linh 
Nguyễn Thị Phương Ly 
Mon Socheata 
Nguyễn Đức Trí 

CTTT K9 
PGS.TS Phạm 

Xuân Núi 

3 
Nghiên cứu chiết tách tinh dầu trầu không làm 
nguyên liệu chế tạo xà phòng có tính kháng khuẩn.   

Bùi Hà Đức Anh 
Nguyễn Văn Tuấn Anh 
Trương Thị Thảo 
Trần Trung Thạnh 

CTTT K9 

CTTT K9 

CTTT K9 

Lọc Hóa dầu K63 

PGS.TS Tống Thị 

Thanh Hương 

 



BO GIAO DJJC VA DAO TO 
TRIfNG DI HQC MO - DIA CHAT 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIFT NAM 
Oc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S6: 965  /QD-MDC Ha Nai,  ngày  1.3  tháng 10 näm 2021 

QUYET DINH 
A . . A,. Ve viçc cho phep thirc hien cac de tai NCKJI sinh vien nam hçc 202 1-2022 

do Tnrng h trq kinh phi 

111W TRIfÔNG TRIJ'NG DiI HQC MO - DIA CHAT 

Can cz Lut Giáo dc dqi hQc ngày 18/6/2012 và Luçt sita ddi, bd sung m5t so' a'iu 
cza Lu42t Giáo dyc dgi hQc ngày 19/11/2018; 

Can th Nghj djnh so 99/2019/ND-CF ngày 30/12/2019 ye viêc quy dinh chi tiêt và 
hu'áng dan thi hành m5t sO diêu Luat  süa dôi, bô sung mót sO diêu cza Luat  Giáo dyc dai hoc; 

Can th Thông tu- lien tjch so 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cia Bç5 
Giao duc va Dao tao va BO Nôi vu hwol2g dan thu-c hiên quyên tu- chu, tu- chiu trach nhiêm va 
thtc hin nhim vy, tO chic b5 may, biên chê dOi vó'i dan vi 5i!  nghip cong lap giáo dyc Va 
dào tao; 

Can th ThOngtw so' 19/2012/TT-BGDDT ngày 01/6/2012 cüa B5 Giáo dyc và Dào tqo 
ban hành Quy d/nh ye hoat dng nghiên ciu khoa hQc cia sinh viên trong các cc sá giOo dyc 
dgi hQc; 

Can th Chuo'ng V "Hogt dông nghiên ciu khoa hQc và thi Olympic cüa sinh viên" 
quy djnh ye vic QuOn l,) hogt c43ng  nghien cz'u khoa hQc và thi Olympic cia sinh viên, ban 
hành theo Quyêt djnh sO 11 71/QD-MDc, ngày 12/11/2020, 

Can th Quyêt djnh sO 1522/QD-MDC ngày 01/11/2018 ye vic ban hành Quy dinh ye 
quán 135 tài chInh và chi tiêu n5i b5 cüa trw?mg Dqi hQc MO - Dja chat; 

Can thThOng báo sO 441/TB-MDC ngày 26/8/2021 cza Tru-Ong Dqi hQc MO - Df a 
chat ye viec  triên khai thwc hin Nghien czu khoa hQc sinh viên nãm hQc 2021-2022 (Hói nghi 
khoa hQc sinh viên lan thi 35,); 

Theo dê nghj cüa các ông (ba) TrwOngphông Khoa hQc Cong ngh và TrwO'ng các Khoa. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cho phép 177 d tài NCKH sinh vien (co danh miic kern theo) duçic thirc hin 
trong kê hoach nãm hc 2021-2022. Kinh phi ho trçl cho vic thrc hin mi dê tài là 
2.500.000d (bang chfr: Hai triu närn tram nghin dông chän) trong dO 2.000.000d dânh cho 
sinh viên thrc hin nghiên cüu va 500.000d dành cho giáo viên huâng dan. Các de tài duc to 
chüc thiic hin, nghim thu, thanh quyêt toán theo quy chê hin hành. 

Diu 2. Kinh phi thrc hin cho 177 d tài trên dtrçic trfch tt'r ngun thu sir nghip khác 
nam 2021 cüa Nhà tnthng. Giao cho phông Khoa h9c Cong ngh lam thñ tiic tm üng và 
thanh quyêt toán dôi vài các dê tài NCKII SV nêu trên bang hinh thrc tiên rntt. 

Biu 3. Các sinh viên là chü tn d tài, các can b huàng din, các ông (bà) Tnxàng các 
Khoa, Bô môn, phông Khoa h9c5ông ngh và phOng Kê hoch Tài chInh chju trách nhim 
thi hành quyêt djnh nay.!. 

Nainhin: 
- Nhu Diêu 3; 
- Các PHT (dé phôi hcip chi dao); 
- HUMG c-OFFICE; 
- Doàn TNCS HCM Trithng; 
- Luu: HCTH, KHTC, CTCT-SV, KI-ICN. 
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DANH MUC BE TA! NGHIEN CU KHOA HQC SINH VIEN BANG K TRONG NAM HQC 202 1-2022 

DO NHA TR1RNG TA! TR KINH PHI 
(kern theo quylt djnh st65/QD-MDC ngayl3 tháng 10 nám 2021) 

T6ng s ct tài: 177 

STT Ten d tãi dang k Sinh viên thuc hiên LOp 
Can b 

hucngdan 

KHOA CONG NGHE THÔNG TIN (23 d tai) 

Nghien ci.ru irng dung thi giac may tinh theo vet doi 
tuang (single object tracking) su dung OpenCV 

Quách Thj Phrnng Hoa 
Vu Thi Huyên 

. Phan Thi Thanh Huyen 
Ho Van Duc 
Trân Van Hung 

Khoa hçc may tInh K64 
Khoa hoc may tInh K64 
Khoa hoc may tinh K64 
Khoa hçc may tinh K64 

Cong ngh Phn mêm K64 

ThS Nong 
Thi Oanh 

Lê Thj Minh 
Ngô Van Duy 
D Thj Phuang Tháo 
Nguyn Dirc Dt 

Khoa h9c may tInh ing ding B K64 
Khoa hçc may tInh rng ding B K64 
Khoa hçc may tInh irng ding A K64 

Mng may tInh A K64 

TS Nguyen 
Duy Huy 2 

Xây drng irng ding web châm diem rèn 1uyn cho 
sinh viên Khoa Cong ngh Thông tin 

Nguyn Van Dirc 
Hoàng Thi Ngoc Diem 
Hoang Nhat Huy 
Phi Th Quynh 
Nguyen Van Quang 

Khoa h9c may tInh B K64 
Khoa hoc may tInh A K64 
Khoa hoc may tmh A K64 
Khoa hçc may tinh A K64 

Mng may tInh B K64 

ThS Nguyen 
Thuy 

Ducng 3 
Nghien ciru, ung dung hoc may xay dung mo hrnh 
phan loai nam doc va nam an ducic 

Lê Minh Phumig 
Nguyn Drc Hâi 
Nguyen Van Doai 
Nguyen Thanh Sang 
NgO Thj Ngçc 

Mng May TInh A K64 
Cong nghê phân mêm B K64 
Cong nghe phan memB K64 
Cong nghç phan mem B K64 

Khoa h9c may tInh iirng ding B K64 

TS Le Hong 
Anh 4 

Nghien cixu, rng dung hoc may trong phan tich phat 
hien khoi, lua tu dir lieu video 

Dào Van Tüng Cong ngh thông tin da hc A K63 
TS Trân 
Trung 

Chuyên 5 
Nghiên cru phuong pháp phát hin hot dng khai 
thác mó l thiên ti mt so tinh phIa Bäc bang cong 

ding nên tang Earth Engine ngh ãnh vin thám si'r 
Lê Hoàng Anh 
Nguyn Quang Khãi 
Vu Hong Ng9c 

Cong nghê phtn mêm B K64 
Tin hoc kinh th A K64 
Tin hçc kinh te A K64 

TSNguyen 
Hoang Long 6 

Nghienciruxay drng ung liing Web (mobile) GIS ho 
tro ngi.rm dan trong thcn diem dich benh 

I 



STT Ten d tài dàng k Sinh viên thirc hin Ló. 
Can b 

huO'ng dn 

Xây dirng iirng thu thu thp va phân 1o.i thông tin tU 
nn tang TikTok 

Nguyn Thu Yn 
Ngô Th Anh Tuyt 
Nguyn Van Tâi 
Ducng Nhu Qu'nh 
Ha Hüii Sang 

Mng may tInh K64 

Mng may tInh K64 

Mang may tInh K64 

Khoa hoc may tInh K64 

Cong ngh PhAn mm K64 

ThS 
Báo Ng9c 

8 
 Ngai. 

Nghiên ci.'ru cong ngh Google Earth Egnine trong 
phan l°aj lap phü ap ding cho khu vrc Tinh Quang 

Trirang Cong Minh 

Nguyn Dang Quang Huy 
Nguyn Ton Huynh 

Cong ngh thông tin dja h9c K64 

ThS Ngô 

Thj Phxong 
Tháo 

Nghiên cixu phixang pháp trIch xut dt iiu tr mng 

xã hi - 

Büi Trung Hiu 

Nguyn Vit Anh 
Vu Duy Long 
D Thj Ha Trinh 
Büi Nam Anh 

Cong ngh ph.n mm A K64 

Cong ngh phn mm B K64 
Khoa hçc may tInh B K64 

Mng may tInh B K64 
Tin hoc kinh t A K64 

TS Nguyn 

Thj Mai 
Dung 

10 
Xây drng 1mg diing WebGIS sir d%ing Openlayers và 

 PostgreSQL/ PostGIS. 

Dng TrAn Thjnh 
Di.rcing Trung Kiên 

Cong ngh thông tin dja h9c K64 
ThS Trn 

Mai Hucmg 

Trixc quan hóa di 1iu thu thp tü các nn tang mng 

xA hOi trên nn tang web 

Nguyn Gia Nguyen 
Lê Thành Nam 
Trn DInh Hoàng 
Nguyn I-lng Quãn 

Tin hoc kinh t A K64 
ThS Dinh 
Báo Ngoc 

12 
MO phOng Phn mm thi và kim trirc tuyên cua 
Tnrng D.i h9c MO dja cht 

Trjnh Th Trang 
Nguyn Lê Trung 

Nguyn Th 
Vu Thai Son 

Phm Xuãn Phuong 

H thng thông tin A K64 
Khoa hçc may tInh B K64 

H thông thông tin A K64 
H thng thông tin A K64 

H thng thông tin A K64 

ThS Ducing 
CM Thiên 

13 
Nghiên ci.ru mô hInh hi quy tuyn tInh da bin V 
i'rng d%ing trong bài toán dir doán chi phi )' t 

Dng Tu.n Anh 
Trãn Vit Anh 
Trn Dtrc Anh 

H thng thông tin B64 
ThS \Tu Lan 

Phucing 

14 Nhn din khuOn mt trong video 

Trân Diêu Linh 
Vu Thj Mai Chi 
Hoãng Anh Quan 

Phan Thành D?.t 
D Huy Hoang 

Cong ngh thông tin El K65 
Cong ngh thông tin El K65 
Cong ngh thông tin E2 K65 
Cong ngh thông tin E2 K65 
Cong ngh thông tin E2 K65 

ThS Büi Th 
VânAnh 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thic hiên Lop 
Can b 

htróng dn 

Cong ngh thông tin Cl K65 
ThS Dxang 

Thj Tam 
15 

Tim hiu mOt  s k5 thut xü 1' nãng cao ch& luçing 
ãnh 

Nuyn Hong Quãn 
Ho Th Phuang 
Lê Khánh Ly 
Lê Nçc Lan 

16 
Xây drng website dang k' nghiên ciu khoa h9c sinh 
viên 

Nguyen Viêt Thai 
Nguyen th4 Thüy Trang 
D Dlrc Hoàn 
Trãn Thi Hanh 
PhmBáthQ 

Tin hoc Kinh t E2 K65 
ThS Ph?m 
Th Nguyt 

17 
Nghiên clru mô hInh phãn tIch dft 1iu dng chui thM 
gian, áp diing cho bài toán dir báo doanh so và so 

 hxçmg hang ban tr dtt 1iu ban hang 

Li Hçip Quang Tin h9c Kinh t K63B 

TS Ducing 
Thj Hiên 

Thanh 

18 Xây dirng 1mg dimg s tay Giáo viên chü nhim 

Phm Thanh Trà 
Nguyn Cong Tuyn 
Nguyen Phuong Thão 
Trãn Quang Quyêt 
Quach Kiêu Trang 

Cong ngh Phãn mém Dl K65 
Cong ngh Phn mêm Dl K65 
Cong ngh Phn mm Dl K65 
Cong ngh Phn mêm D2 K65 
Cong ngh Phn mêm D2 K65 

ThS Dng 
Quôc Tg 

19 
Xây dmg 1mg dmg quán 1 Doàn vien truâng 

hoc MO Dia chat 

Nguyn Mai Kiu Khanh 
DngHoãng Quãn 
Nguyen Van DIre 
Nguyen Xuán Huy 
BIn Thj Phucing Lam 

Tin h9c Kinh t K62 
Cong ngh Phn mêm K64 

Mng may tInh B K64 
Cong ngh Phãn mêm A K64 
Cong ngh thông tin B2 K65 

ThS Dng 
Quôc Trung 

20 
U'ng dicing cong ngh 1p trInh phãn tan RMI, XY 

drng iirng dpng tlr diên Anh — Vit 
Nguyn Ba Nam M.ng May TInh B K63 

ThS Nguyen 
Tuân Anh  

21 
Nghiên elm k5 thut chng tan cOng Sql Iniection 

Hoàng Van Thjnh 
Ducrng Trong Nghia 
Hoàn Van Thuyêt 

Mng may tInh C K63 
ThS Do 
Nhu Hâi 

22 
Tim hiu cong cii uIrc luqng khung xuong MediaPipe 

sIr diing 1p trInh Python 

Nguyen Huy Hanh 
Trân Van Khoa 
Nguyn HIru Linh 
Nguyen V Linh 

Mng may tInh A K62 
Mng may tinh A K62 
Mng may tInh C K62 
M.ng may tInh A K62 

ThS Phm 
Dinh Tan 

23 
Nghiên elm cong ngh VoIP va các 1mg diing trên 

tong dài Asterisk 

Nghiêm PhI Hiu 
Trãn Anh Lam 
Phm Dc Tun Anh 

Mng May TInh C K63 

ThS Trn 
Thj Thu 

Thug 

3 



STT Ten de ta, dang ky Sinh ven thtrc hien Lo'p 
Canbo 

hu'ongdan 

KHOA CO DIEN (24 & tai) 

PGS TS 
Khong Cao 

Ph ong 

Nghien cu'u thiet ke va xay dung mo hrnh canh tay 
robot phan 1o?i san pham 

Dircing Dirc Tuân Anh 
Nguyen Van Lrnh 
Nguyen Van Phuçmg 
Nguyen Tan Anh 

Tu dong hoa A K64 

2 
Thit k h thng diu khin giám sat tr xa cho mô 
hIrth nhâ thông mInh va vu?m tr dng irng ding cong 
ngh JOT và mng truyên thông không day 

Nguyn Ngoc Lam 
Lê Van Phái 
Lê Dinh Hing 

Tir dng hóa A K62 
TS LY 
Va 

3 
• .. . Nghien cuu phat tnen thiet bi ho tro truy vet COVID 

- 19 ngucn ra vao khu cong cong 

Lê Cong Van 
Le Duy Tung 
Tran Quoc Thang 

Tu Dông Hóa A K63 
Tu Dong hoa C K63 
Tir D9ng Hoa B K64 

ThS Uông 
Quang 
Tuyen 

4 
• 

Nghien ciru xay dung mo hinh quan ly nhan su irng 
, 

diving the RF-ID va cong nghç nhn dang khuon mt 
Bui Mrnh Hieu 

•. Nguyen Van Phat 
Tu Dong Hoa B K63 

PGS.TS 
Nguyen 

Dirc Khoát 

Nghiên ciru thiêt kê mô hlnh diêu khiên và giám sat 

các thiêt bj trong nhà 1mg dtng SmartPhone 

Lé Bang Minh 
Cao Tr.n Quc Bão 
Trixong Thj Hoài Thucmg 
Büi Thj Minh Ha 

Tu dng hóa A K64 
Tir dng hóa A K64 

Cong ngh thông tin A2 K65 
Cong ngh thông tin B2 K65 

ThS Thai 
Hãi Au 

6 
Thiet ke xay dung he thong dieu khien va giarn sat 
cho mo hinh trong rau sach trong nha kinh 

Nguyn Ngoc Thành 
Nguyen Van Khuorig 

. Nguyen TM My Nhung 
Ti.r dong hoa K62 — Vung Tau 

TS Pham 
Thi Thanh 

Loan 

7 
• 

ng dung Labview va Arduino de xay dung mo hrnh 
• .• •. 

dieu khien va giam sat nhiet do cho doi trnmg nhiet 

Liic Thj Hoa Sim 
D Châu Anh 
Nguyen Gia Lam 
Nguyen Drnh Ha 
Trjnh TM BIch Thñy 

Tir dng hóa B K63 
Tu dông hóa A K63 
Tu dong hoa B K63 
Tir dung hoa A K63 
Tir dng hóa A K63 

ThS Dao 
Hieu 

8 
Nghiên clru 1mg ding PID trong Matlab dê thiêt kê h 
thông diêu khien on djnh nhit d cho mô hinh là 
nhit 

Nguyn Bang HuS'nh 
Nguyen Trçng Hoàng 
Doàn Trung Hiêu 
Hoang DInh Phñc 
Pham Giang Nam 

icr dOng hóa A K63 
iir dng hóa B K63 
Tcr dOng hOa A K63 
icr dng hóa A K63 
Tcr dng hóa A- K63 

TS Dan 
Van ChI 

4 



STT Ten d tãi dang k Sinh viên thiyc hiên Lop 
Can b 

huO'ng dn 

Nghiên ciru thiM k h thng bOn phân V tLxà nuàc 

Ngô Khc Luçmg 
Dinh Tin Minh 
Ngô Th Nam 
Nguyn Hng Hung 
Dan Duy Dic 

Tu dng hóa K65 
Tr dng hóa K65 

K thut co khI K65 
K thut co khI K65 
K thuat co khI K65 

ThS Uông 
Quang 
Tuyên 

10 
Nghiên ciru, thit k may phun và kéo si nhra dUng 
chomáyin3D 

VU Ba Tuãn Cong ngh ch tao  may K63 
ThS Doàn 
KimBInh 

11 
TInh toán, thit k và mô phöng qua trinh hoat dng 

may phay CNC 

Dinh Ba Khuong 
D Tin Hào 
Nguyn Van Quang 

Cong ngh ch tao  may K63 
ThS Nguyn 
Thanh TUng 

12 
Nghiên ciru, thit kê mô hInh tuabin gió tric dirng 
cong suât flhO 

Lê Minh Quang 
Lê Hoài Linh 
D PhU Hiu 

Cong ngh chê tao  may K62 
ThS Doàn 
Kim BInh 

13 
Nghiên ciru mirc d ánh hithng khâ nang mang tãi cUa 
h thng cap ngm bng phn mm ETAP 

Nguyn Mai Linh 
Nguyn DInh Huy 
Nguyn Anh Tuân 
VU Cong Hung 
Pham Gia Khiêm 

Din cong nghip K64 TS Ho Vit 
Bun 

14 

Nghiên ciru xây dirng mO hInh mô phOng phãn tIch 
thành phn song hài và thit k b l9c thành phn 
song hài trong h thng din cong nghip bang phn 
mêm ETAP 

Luu Di.rc Tho 
Ta Xuân Chinh 
Nguyn Thãnh Nam 
VU Xuãn Khoa 
Trãn Dirc Ducing 

Din Cong nghip K64 
TS Ho Vit 

Bun 

1 Nghiên ciru mOt  s phn mm trng diing thit k và 
phãn tIch mô phOng 2D &3D trong co khI 

Lê Huy 
Nguyen Tin Mnh 

K5 thut co kM K65 
PGS.TS 

Nguyen Van 
Xô 

Nghiên cUu thit k thit xe dÀy da nang h tr bnh 
nhân di chuyn di v sinh va mOt s trithng hçp khác 

Nguyn Van Dat 
Nguyen Van Dat 

Cong ngh ch tao  may K65 
Co khI o to K65 

TS Nguyn 
Khc Linh 16 

5 



STT Ten tie tat dang ky Sinh vLen thuc hen Lop 
Canbo 

htrongdan 

17 
Nghiên cru thiêt kê ché tao thiêt bi h trcr khi xe may 
b thung xam 

Dâu Manh Hiing 
Man Due Hung 

Ky thuat co kin K65 
TS Nguyn 
Khac Lrnh 

18 
Nghiên ciru thit k co cAu kçp hai ma song song sü 
ding trong cong nghip 

Nguyn Van Huãn 
VO Gia Khánh 

Ca khI ô to K65 
Cong ngh chê to may K65 

TS Nguyn 
Dang Tn 

19 
U'ng diing phn mm Matlab Simulink trong mô hInh 

phong hç thong phanh ABS tren o to 
Pham Trung Hiu 
Cao Xuan Truang 

CokhiotoK65 
ThS Nguyn 
The Hoang 

Nghiên ci'ru ngôn ngü lap trInh cüa bô diu khin 

Mazatrol dung cho may tiçn N 
Ta Dinh Thu Cong nghe che tao may K65 

ThS Ph 
Van Tien 

21 Nghiên ciu, mô phông h th6ng treo trên Ô D Xuân,  Chiu 
Tran Quoc Chien 

Ca khI o to K64 
TS Kiu 

Duc Thinh 

22 
Ngiên cfru cong ngh drng cm chmg thông minh 

tren dong co o to 

Nuyi Van Scm 
Do Viêt Hmh 
Bui Trung Kien 

Ca khI ô to K64 
ThS Trn 
Viet Lrnh 

23 
Thit k& ch tao module cap nhât dü lieu tü xa cho 

, 
cac bang quang cao 

Nguyn Ba Ng9c 
Büi Minh Phong 
Dmh Van Hung 

Diên - Diên tr K63 
ThS Nguyn 

Trixông 
Giang 

24 
Nghiên c(ru cong nghé Bàn sao so (Digital Twin) ng 
dung bao tn dir doan cho dong co dien 

Trán Dang L 
Pham Ngoc Hiêp 
Nguyen Danh Son 
Truang Dirc Thai 

.,. Dien — Dien tir K64 
ThS Nguyn 

Tien Sy 

III DAU KilL (20 d tat) _________ 

1 
NghiCn cru giãi pháp thu gorn vn chuyn hn hcp 
dâu khI trong diêukin nãng hrcmg via thâp ti mó 
Nan-i Rông-Dôi Môi 

VO Thanh San 
Hoàng Van Tuán 
D.ng Hoài Nam 

Thiêt bj Dâu khI K63 — Vflng Tàu 
TS N u 
Van Thinh 

2 
Nghien cuu anh hircmg cua hien tuang an mon den 
kha nang lam viec cua duang ong van chuyen dau tai 
Xi nghiep Lien doanh Vietsovpetro • 

Tnrang DInh Hôa 
Trtnmg Duy Thai 
Nguyen Tan Due 
Nguyen Hoa Lrnh 

Thiet bi Dau khi K63 - Vung Tau 
TS Nguyen 
Van Tlunh 

6 



STT Ten dê tài dAng k Sinh viên thiic hin Ló'p 
Can bô 

hu'óng dn 

Thit bi D&u khI K63 
TS Hoàng 
Anh DUng 

TIm hiu v co cu dn dng t6 hqp thiM bj khoan 
du khI 

D Van I-lung 
Dam Dirc Phong 

TIm hiu v giãn khoan tir nâng khi thi cong các 
khoan du khI tti Vit Nam giêng 

Ph?m Ng9c Bin 
Van Dirc Hiu 

Thit bi Du khI K63 
TS Hoãng 
Anh DUng 

Nghiên ciru giãi pháp nâng cao hiu qua khi sü dwig 
dng Co tric vIt trong cong tác khoan xiên các giêng 
khoan &ring kinh thO tai  Lien doanh Vit - Nga 
Vietsovpetro 

Nguyn Cành Thjnh 
Chu Thj Thom 

Thit hi Du khI K62 
ThS Nguyn 
Thanh Tuân 

6 
Nghien ctru diu chinh h th6ng may barn vn chuyn 
dâu trén giàn CNTT-3 

Nguyn Th Thu 
Doàn Phucmg Anh 
Lê Van Throng 

Thit bj DAu khI K62 
TS Lé Dirc 

Vinh 

Tirngdmg mng no-ron nhãn tao  xây drng mô hinh 
dO rông tram tIch Miocen duâi mO X b Cfru Long 

Nguyn Van K5' 
Trãn Anh Düc 
Hoang Thüy Anh 

Dja cht du khI K63 
TS Nguyn 
Mirth HOa 

Xác dinh mô hinh via chira tr tài lieu nghiên ciru thüy 
dng lire hçc ging iciroan 

Phm Tin LOc 
Trn Phuong Nam 
Trn Van Cong 

Dja chit du khI K63 
ThS Büi Thj 

Ngãn 8 

Nguyn Van Tru&ng 
Phim Thy Birth 
Nguyn Ha Tiên 

Dia chit du khI K63 
ThS Nguyn 
Duy Muii U'ng dmg mOt  s thuOc tInh dja chn nghiên C1IU daC 

diem nirt né cüa dá móng mO Bach  H 

iirng dung phn mm MATLAB rnô phOng dàng chãy 
chat liru don pha trong mO du khI 

Ta Duy Linh 
Pham Tin DUng 

Khoan Khai thác K64 
TS Nguyn 
Khc Long 10 

IiJ'ng ding phn mm pipesim ti uu hoá du?rng kInh 
ông khai thác cho ging Pearl-P 1 lô 01 &02 

Lam D HUng 
Nguyn Dirc Huy 
Büi Hng PhUc 

Khoan Khai thác K64 
TS Lê 
Quang 
Duyên 

Nghiên ciru sir  ânh huing giao thoa gita các giêng 
khai thác - born ep trong giai doan mó ngp fl1XCfC 

Nguyn Van NghTa 
Ph?m Ng9c Tan 
Nguyn Drc DUng 
Nguyn Vit Do 
Nguyn Trung Hik 

Khoan Khai thác K62 - VUng Tàu 
ThS Nguyn 
van Thành 12 

13 
Nghiên cUu diu ch h dung djch polymer phi set 
tang dO n djnh thành ging khi khoan qua dja tang 
chua set 

Nguyn Thj Thüy 
Büi The Tài 
Lé DiI± Khang 
VüMinhfXrc 

Khoan Khai thác K64 
ThS Trirong 

Van Tiir 

7 



STT Ten de tai dang ky Sinh vien thirc hien Lop 
Cánbô 

hurongdan 

14 
lfng dung phan mem PIPESIME thiet ke tol iru hoa 
lucing kin brm ep gashft cho gieng sir di1ng ong khai 
thãc kép 

TrãnXuânHinh 
Nguyen Cong Thanh 
Lê To Hin Thanh 
Nguyen Trun HQc 

Khoan Khai thac K62 — Vung Tau 
TS Le 
Quang 
Duyên 

15 
Nghien cmi kha nang xu ly kim loai nang trong moi 
truGng niloc bang vat lieu tu tinh tam chat long ion 

D Tnmg Hiêu 
MaiAnhDuãn 
Phan Trung Kien 
Tran Chu Lucing 
Pham Quôc Vit 

. Khoan Khai thac K64 — Vung Tau 
PGS.TS Bui 

. Tin Le Thuy 

16 

Nghiên cüu ch tto phii gia giãm ma sat và mài mOn 
cho dâu bôi trcrn dung cho dung dich khoan khoan 

, trong khoan xe nhanh (side track) nham nang cao san 
lucrng khai thác du khI 

L Thành Nam 
Pham Trung Tuãn 
Cao Ngçc Mnh 
Pham Thj Thanh Xuãn 

LochoadauK64 
PGS.TS Büi 
Th Lç Thuy 

17 
Nghiên cru vat lieu mâi có tr tInh dê xir 1 môt so 

chat mau him ccr trong nuoc thai 

NgôVãnTuãn 
Vu Thi Thâo Van 
Trucmg Viçt Due 
Lê Minh San 

x LochoadauK64 
TS Vu Van 

Toan 

18 
Nghiên ciru chê tao và ung dung vat lieu mi 
nanocollagen tii nguon phi pham irng ding trong y 
sinh 

Phm Thj Yen Phi 
Büi Tin Tuvêt Anh 
LeTan Duan 
Trãn Thi. Ngoc BIch 
Lê Thj Thüy Vi 

Cong nghe ky thuat hoa hoc K64 - Vung 
•Tà u 

PGS.TS 
Pham Xuan 

Nüi 

19 
Nghien cmi tong hap vat lieu co kha nang khang 
khuan, diet vi rut, irng dung trong san xuat do bao ho 

1 sue ioe 

Vu Minh Nguyêt 
Hoang Thi Oanh 
Nguyen Th1 Ngoc Anh 
Nguyn Anh Phic 

Cong nghê k thuât hóa hoc K65 
Cong nghe ky thuat hoa hoc K65 
Cong nghç ky thut hoa h9c K64 

Lçc hóa dAu K64 - Vung Tàu 

TS Nguyen 
Th Lrnh 

20 
Nghiên cru t6ng hap vt 1iu mao quán trnguôn tir 
nhiên, 1mg dimg xr l' hap chat gay ô nhiêm nguôn 
nrc 

Dào Thj Qu'nh Trang 
Trãn Thj M5 Anh 
Nguyen Th Thu An 

Cong ngh K5 thuât hóa h9c—K65 
TS N o Ha 

s 

g 
cm 

IV 
-w 

KHOA 'OA HOC VA KY THUAT ifiA CHAT (13 
_________ 

de tal) 

Dc dim cht lucrng dá vôi khu vrc Thanh Liêm, Ha 
Nam và khã nang sCr dung trong xir 1 môi trumg ô 
nhiem 

Nguyn Mirth Chin 
Lê Xuân Tii 
Le Duc Viet 

Dia chat K63 
PUS TS Bñi 
HoangBac 

8 



STT Ten d tãi däng k Sinh viên thy'c hin Lép 
Can b 

hiró'ng dn  

2 
Däc dim cht hxçing than khu virc nüi Pu Nhi, Din 

 Biên và djnh huOng sir ding 

Phan Vit Ducing 
Ducing Gia Hãi 

DiachâtK65 
TS Phan 
Viêt Sm 

Däc itim cht hrcing dá hoa khu vrc Ban Ken, Ngh 

An Va djnh hiOng sü dung 

Nguyn Hng Phrnmg 

Tran Thj Hi.icing 
Nguyn Duy Hi.mg 

Da chit K65 
TS Phan 

Vit Scm 

Dàc dim chit lixcing set khu virc nüi Tri Chçm, Hãi 

Drnmg va djnh huOng sü diing 

Nguyn Thanh Thüy 

Dng Th Linh 

Vu Xuãn Ba 

Dja chAt K65 

TS Nguyn 
Thj Thanh 

Thão 

5 
 An 

Ap ding phucing pháp toán dja chAt d xác 1p nhóm 
mó thäm do dá hoa khu virc Thung Phá Nghiên, Ngh 

Vu Hâi Long 
Vu Dlnh Due 
NAMSALY Souvanxai 

Dja chAt K64 

TS Nguyn 

Thj Thanh 
Thão 

6 
Dãc dim chAt lucmg dá vôi khu vrc Tan Dan, Hãi 

Di.rcmg va djnh huOng sr dmg 

Ngô NgQc Scm 
Tnxcmg Anh Tu 
SOUPHIHALATH Inthawa 

Dia chAt K64 
TS Ngô 

Xuãn Dc 

Däc dim chAt hrçng set khu virc Khe Non, Ha Nam 

 và djnh huóng sir diing 

Vu Vit Khoa 
SISOULATH Sila 

Dia chAt K64 
TS Ngô 

Xuân Dc 

8 
Däc dim chAt hrcmg và khà näng sir dpng qung sat 

khu virc Lang My, Yen Bái 

Mai Thj Nhung 
Nguyn Hu Khoa 
Nguyen Trung Di 

Dja chAt K65 
TS Lê Th 

Thu 

9 
 Bang 

Dc dim chAt hrcng và khâ näng sr ding qung 
mangan khu virc RoOng Tháy, TrOng Khánh, Cao D Van Vin Dja chAt K64 

TS Lê Thi 
Thu 

10 

Nghiên cru xác djnh thành phAn khoáng vt qung 

yang khu Dèo Den, vüng Trà Nü, Quáng Nam sir 
ding phuong pháp xác djnh tInh chat vt 1' cüa 

khoáng vtt qung dithi kinh hin vi phãn x 

D Cong Mui 
Nguyn Minh Luân 
SONEPHANTFIALATH 
Nongkhamph 

Dia chAt K65 
ThS Hoàng 

Thj Thoa 

Tim nãng tài nguyen va các lOai hInh du ljeh dja chAt 
tti Cong viên dia chAt toàn cAu UNESCO Dak Nông 

Nguyn Khánh Thành 
Cao Van Thiên 
Doãn Timg Lam 

Dja chAt K65 
ThS Do 

Manh An 

12 

Nghiên cru, irng ditng phan mAm Rockwork17 trong 
xây dimg co sâ dü 1iu dja chAt, dja chAt cong trInh. 

Ap diing xay dimg cAu tri'ic nCn cho TP CAn Tho 

Vu Viêt Khoa 
Ha TM Hu?mg 

Dia chAt 64 

IS Pham 
Thi Vit 

Nga 

9 



STT 
- Ten de ta dang ky . Sinh vien thirc hien Lop 

Cánbô 
htro'ngdan 

ThS Nguyn 
Van Hung 13 Nghien cmi su dung phe thai xay dung trong be tong 

Nguyn TM Lam Phixcing 
Nguyen Quang Trung 
Ph?m Van Khrn 
Nguyen Thành Quang 

Dja chat K64 
Dia chat K64 

- Da ky thuat — Xay dung K65 
Dia chat K64 

V KIIOA KINH TE VA QUAN TRI KINH DOANH (43 dê tai) 

Các nhãn t ãnh huông dn sir hài lông cüa sinh vien 
v chit 1ung djch vi giáo d%ic cüa truOng Dai hoc 
Mô-Dia chit trong bôi cãnh d.i dich Covid- 19 

Hoàng Thj ChInh 
TrMhThi BäC 
Nguyen Duc Long 
Nguyen Quang NgQc 
Nguyen TM Nhu QuS'nh 

Quãn tn kinh doanh B K64 
Quán trj kinh doanh B K64 
Quán tn kinh doanh B K64 
Quãn tn kinh doanh B K64 
Quail tn kinh doanh C K64 

ThS Nguyn 
TM Ng9c 

Anh 

2 
Vn diing mô hInh kinh tê lugng trong phân tIch ãnh 
huâng cña các nhân to tâi giá dong the giOi 

Nguyn H9a My 
Vu Thuy Trang 
Hoàng Lan Anh 
Nguyn Thj Huyên 
Không ThI Mai Phtrong 

Tài chInh - ngan hang K64 
Tài chInh - ngãn hang K64 
Tài chmnh - ngan hang K64 
Tài chInh - ngãn hang K64 
Tài chInh - ngân hang K64 

TS Vu Dip 
Anh 

3 
Nghiên ciru các cOng ci phân tIch dU Iiu cüa phn 
mm Microsoft Excel, 4n ding cho phân tIch giá 
than cUa Vit Nam giai doan 2011-2020 

Trn Manh Ha 
Nguyn Van Toân 
Hoãng Yen Vi 
Nguyen TM Nht 
Büi TM Duyên 

K toán K61 
K toán K63 (B2) 

Quãn trj thuang mai  din tü A K63 
Tai chixc Quan trj kinh doanh mO K65 (B2) 

K toán B 1 K65 

TS Nguyn 
TM BIch 
Ngc 

4 
Nghiên ciu ãnh hung cüa hot dng truyn thông tâi 
quyt djnh lira chn trung di h9c cüa sinh en 
tnx?mg dai  hçc MO - Dja chit 

Hoang Xuãn Thu.n 
Phm Thj Thuy Nhung 
Phiing TM Thug Van 
Nguyen TM H?nh 
Pham Thi Trà 

Quãn trj kinh doanh B K64 
Quán trj kinh doanh B K64 
Quãn trj kinh doanh B K64 
Quân tn kinh doanh B K64 

Quân trj kinh doanh B2 K65 

TS Nguyn 
TM Hng 

Loan 

5 
Anh huong cua the che tcn kha nang hap thu von tnxc 
tiep nuoc ngoai tai Viet Nam 

Bñi TM Kim Chi 
Lê Phuong Nam 
Phan Nhu Tra 

x Nguyen Ngc Huyen 
 Pham Khánh L 

Tài chInh — Ngân hang B K65 
Tài chInh — Ngãn hang B K65 
Tai chinh — Ngan hang B K65 
Tai chinh — Ngan hang A K65 
Tài chInh — Ngân hang A K65  

ThS Nguyn 
Thanh Thao 

10 



Sinh viên thic hin Lop 
Can bô 

hng dn STT Ten d tài däng k 

6 
Các nhãn t ãnh hii&ng dn hiu qua kinh doanh cüa 
các doanh nghip khai khoáng trên thi. tnrmg chCmg 
khoán Vit Nam. 

Nguyn Thj Hng Nhung 
Nguyn Thj Thucing 
Trãn Thj Tháo 
Nguyn Thj Kiu Dim 

K toán D K63 
K toán B 1 K65 
K toán D K63 
K toán B 1 K65 

TS Ph?m 
Thu Trang 

The dng cüa di djch Coid- 19 tâi nn kinh t Vit 
Nam, nhIn tt'r góc dO kinh tê h9c V1 fflÔ 

Vu Thj Thu Sucing 
Thi&u Thi. Nhu Qutnh 
Nguyn Thj Giang 
Lê Thj Dim QuSrnh 
Vu Kiu Linh 

K toán B2 K65 
K toán B2 K65 
K toán B2 K65 
K toán B 1 K65 
K toán B I K65 

TS Nguyn 
Thj BIch 

Ng9c 

8 
Hoãn thin h thng kim soát nOi bO ti Tong cong 
ty XuAt nhp kMu Tng h V?n Xuãn 

Trjnh bang Anh 
Nguyn Trn Ha Anh 
Büi Thj Thu Huyn 
Phm THüy Linh 
Vii Thj Thanh Hoa 

K toãn D K63 
K toán D K63 
K toán D K63 
K toán D K63 
K toán A K64 

ThS Nguyn 
Thj Minh 

Thu 

9 Tác dOng ciia djch Covid tOi lao dOng ô Vit Nam 

Nguyn Trueing Giang 
Ta Thj Khánh My 
DngNguyt Anh 
Nguyen Thi, Hng Giang 

K toán B K63 
K toan B K63 
K toán B K63 

Quán trj thixcing mi din tCr A K63 

ThS Nguyn 
Thj Huyn 

Trang 

10 
Nghiên ciu các giâi pháp tang cung quan lY  chi Ph 
dâu tu xây drng co ban tai  don  vi,  chii dau tix 

Truong Thj Ng9c Tuyt 
Chu Thj Thu 
Phan Thj Hng Phrc 
Nguyn Thj Hào 
Nguyen Thj Phuong 

K toán D K64 
K toán D K64 

Quân tn kinh doanh B K64 
K toán D K64 
K toán D K64 

TS Phm 
Thj Hng 

Hanh 

11 
Xây dirng mô hinh dr báo kit qu tài chInh cho các 
cong ty cô phn niêm yet ngành khai khoáng trên thj 
trung ch'ng khoán Vit Nam 

Ph?m Thi, Nguyt 
Nguyn Thj Phuong Mai 
Nguyen Huong Giang 
Nguyen Thj Qu 
Lê Thj Thanh Tam 

K toãn B I K65 
K toán B I K65 
K toán B2 K65 
K toán B2 K65 
K toán B2 K65 

TS Nguyn 
Thi, Kim 

Oanh 

12 
Mi quan h gitta chInh sách tien t Va SIT tang trlxcrng 
tin dung ti cac ngan hang thucing mi Vit Nam giai 
do?n 2015 -2020. 

PhI Thi, Hirong 
Nguyn Thj Thu Kiu 
Nguyn Thj Huclng Giang 
Lê Thj Htu 

Tài chinh ngân hang A K65 
Tài chInh ngân hang A K65 
Tài chInh ngân hang A K65 
Tài chInh ngân hang A K65 

ThS Duo'ng 
Thj Nhàn 

11 



STT Ten d tài dãng k Sinh viên thic hin Lop 
Can b 

hu*ng dn 

TS Hoang 
Thj ThUy 13 

Tim hiu các nhãn t ãnh huông dn câu trUc tài 
chInh cUa các Cong ty c phn thuOc tp doàn Than 
khoáng san Vit Nam 

Nguyn Thu Uyên 
Ngo Hong Hái 
Dang TM Trang 
Nguyn TM Thus' 

Quãn trj kinh doanh B K6 
Kê toán G K63 
Kê toán G K63 

Quan trj kinh doanh C2 K65 

14 
Nghiên cni các nhân t ãnh huâng dn quyt cljnh 
chçn trung Dai  h9c MO - Da chat cUa Siflh Vfl 

Nguyen TM Hucmg Mai 
Nguyen Thj Nhi 
VU Thi Thâo 
VU TM Hang 
BUi D'rc Minh 

Kê toán Al K65 
Kê toán Al K65 
K toán A2 K65 
Ké toán Al K65 
Kê toán Al K65 

ThS Phan 
Minh Quang 

15 
Xác djnh chi phi dào tao  tInh cho 1 sinh viên khoa 
kinh t - QTKD truäng Dai  h9c MO -Dja chit 

Pham Thi Thanh 
Nguyn ThUy Tiên 
VU Thi Hng Anh 
VU TM Thu Uyên 
Nguyn Dic Chinh 

Quàn trj kinh doanh C K64 
Quan trj kinh doanh C K64 
Quãn frj kinh doanh C K64 
Quãn trj kinh doanh C K64 
Quãn trj kinh doanh C K64 

TS Büi TM 
Thu ThUy 

16 
Nghiên cIru cong tác k toán trách thim tai  mt so 
cac doanh nghip khai thác than trên dja bàn tinh 
Quang Ninh 

Nguyen Thj Kim Oanh 
Nguyen Thu Huyên 
Dinh TM Nga 
Nguyn TM Kim Dung 
Lê TM Huyên 

Kê toán D K63 
Kê toán B K63 
Kêtoán B K63 
Kê toán C K6 

Kê toán A K63 

ThS Pham 
Mith Hâi 

17 
Nghiên ciru hoat  dng M&A cUa các doanh nghip 
Vit Nam trong nn kinh t thj truig 

Nguyn Thu Hu 
Nguyen TM Thu Huang 
VU Thi M Linh 
Cn Thi Phucmg Linh 
Phan TM Minh ThUy 

Quän trj kinh doanh Al K65 
Kê toán B K64 
K toán B K64 
Kê toán A K64 
Kê toán B K64 

TS L Thi 
Thu Ha 

18 
Tim hiu dánh giá cUa giãng viên, sinh viên v thu 
vin, c sâ 4t cMt cUa truàng dai  h9c MO - Dja Chat 

Nguyn TM Nhung 
VU Diêu Linh 
Ngô TM ThUy Hithn 
Nguyn Thj Thu Hue 
Nguyen Thj Hang Nga 

K toán A2 K65 
Kê toán Al K65 
K toán Al K65 
Ké toán Al K65 
Ké toán Al K65 

ThS Lê TM 
Thu Hng 

19 
Nghiên ciru các giãi pháp hoàn thin quàii 1 nçi cOng 

Vit Nam trong hôi nhp quOc tê 

Nguyn Thj Van Anh 
Cao Hái Thanh 
Nguyn Quyt Thang 
Phm Thj Ngçc Ha 
BUi Thi Thu Hoài 

Quán trj thucing mai  din tü B K65 
Quan frj kinh doanh B K65 
Quàn trj kinh doanh B K65 
Quán fri. kinh doanh B K65 
Quãn frj kinh doanh B K65 

TS Nguyn 
Thj Kim 

Lien 

12 



STT Ten d tãi dàng k5' Sinh viCn thic hin L&p 
Can b 

hiróng dn 

20 
Nghiên cüu thre trng và d xut mt s khuyn nghj 
cho quãn 1 tài chInh cá nhân, áp diving cho sinh viên 
tnr?ng Di hc MO - Dja chit 

TrnLêVy 
Phm Thj Dircmg 
Ph?m Thj Nhung 
Phm TM Thu Hang 
Nguyn N Thu Phuong 

KêtoánCK65 
Kê toán C K65 
Kê toán C K65 
K toán C K65 
K toán C K65 

TS PhI TM 
Kim Thu 

21 
Nghiên ciru các hinh thirc quãn 1' thu trong môi 
tnthng din tü a Vit Nam 

Trán Thug Linh 
Nghiêm Thj BIch Ngçc 
Nguyn Thj Qu'nh Lan 
Doàn Thi Thanh Hixcmg 
Nguyn ThuST Dung 

K toán C K64 
Kê toán C K64 
K toán C K64 
Kê toán B K64 
K toán A K64 

TS Pham 
Thu Hucing 

22 

Tim hiu chuAn mirc k toán quôc te Ve các khoafl 
phOng, nv phãi trã, tài san tiêm tang (lAS 37) và diêu 
kin vn ding trong các doanh nghip Vit Nam 1 
nay 

Trjnh Thj Van Anh 
Nguyn Trung Anh 
D Thi Huong 

m Thoa 
Trn Lê Ng9c Thão 

K toán E K63 
K toán E K63 
K toán E K63 
Kê toán E K63 
K toán E K63 

ThS Nguyn 
Thj Minh 

Thu 

23 
Nghiên ciru thirc trng lam them và d xut mt s6 
khuyên nghj cho sinh viên Trixing D?i  hc Mo - Dja 
chit 

Pham Tiên Dt 
T4nh Ng9c Hing 
Trãn Hông Hnh 
Lê Hng Nhung 
Ph?m Thj Hoài Ngoc 

Tài chinh - Ngân hang B K65 
Tài chInh - Ngân hang A K65 
Tài chInh - Ngãn hang B K65 
Tài chInh - Ngân hang B K65 
Tài chInh - Ngãn hang B K65 

Phi Thj 
Kim Thu 

24 
Quãn trj quan h khách hang trên nn tang Bitrix 24- 
Ap ding dôi vOi truang Dai  h9c MO - Dja chit 

 Nguyn Diu Ly 

Nguyen Lan Phuong 
Nguyen Duy Anh Ding 
Lê Phuâc An 
Lê van Lam 

Quãn trj kinh doanh Al K65 
Quân trj kinh doanh A2 K65 
Quãn trj kinh doanh Al K65 
Quan trj kinh doanh Al K65 
Quan trj kinh doanh A2 K65 

ThS Nguyn 
Thanh Thüy 

Thj truan khI phát thai trén th giai - Bài hpc kinh 

nghim dôi vâi Viçt nam 

Hoâng TM Hoa 
Pham Thi HOa 
Trn Diêu Linh 
Nguyn Thj Thin 
Büi Th Thüy Van 

Kê toán B K64 
Kê toán A K64 
K toán C K64 
K toán C K64 
Kê toán C K64 

TS LêMinh 
Thông 25 

26 
Phân tIch mô hinh kinh doanh Canvas — Ap dpng cho 

cong t' TNHH Hcii Phát 

Nguyn 
Thanh Tü 
Mai Thi Diên 
Büi Thj Thanh Thñy 

 Nguyn Thj Thiy Hin 

Quan trj kinh doanh C2 K65 
Quán tn kinh doanh C2 K65 
Quãn tn kinh doanh C2 K65 

K toán Al K65 
Kê toán Al K65 

ThS Trãn 
Van Hiêp 

13 



STT Ten dê tài däng k Sinh viên thirc hin Lop 
Can bô 

hiró'ng dAn 

Nghiên cüu giãi pháp phát trin ngành hang ban lê ti 
Vit Nam trong th?Lii k' Covid- 19 

Ha Thj Huyên Trang 
Vu Thj Thanh Thñy 
Trãn Thj Thu 
Lê Thj Thu Uyên 

Quãn trj kinh doanh A K63 
Quãn trj kinh doanh A K63 
Quân tn kinh doanh B K63 
Quãn tn kinh doanh B K63 

ThS Nguyn 
Lan Hoãng 

Thão 27 

Nghiên cru thirc trng xây drng thixcmg hiu cüa CC 

doanh nghip so a Vit Nam 

Ha Khãi Nhi 
Dinh Thj Phuong Nhung 
Ngô Phrnmg Anh 
Vu Thj Thu Huang 
Tang Thj Loan 

Kê toán B 1 K65 
K toán B I K65 
K toán B2 K65 
K toán B 1 K65 
Kê toán Bi K65 

TS Nguyn 
Thu Ha 28 

29 
iirng dung mô hinh phãn tIch Dupont trong . 
giáhiu qua sir ding von cüa Cong ty Co phn DAu tii 
The giOi di dng 

Nguyn TM Hin 
Phan Thj Hông Nhu 
Pham TM Anh Nguyt 
Lê bang Hip 

Quan tn kinh doanh Cl K65 
Quãn frj kinh doanh Cl K65 
Quan tij kinh doanh Cl K65 
Quãn tij kinh doanh Cl K65 

ThS Phm 
Ng9c Tuãn 

Nhãn diên các rào can sr diing h th6n E-learning 
cüa sinh viên truang Di hçc Mo - Dja chat 

Trn TM Thüy Dung 
Nguyn The Anh 
Nguyen TM Hông Anh 
Nguyen Khánh Dang 
Nguyen Hiêu Linh 

Quân trj kinh doanh C K64 
Quan tn kinh doanh C K64 
Quân trj kinh doanh C K64 
Quãn trj kinh doanh C K64 

Tài chInh — Ngan hang A K65 

TS Nguyn 
TM Kim 

Ngãn 30 

31 
lung ding Microsoft Excel trong quãn l' ban hang ti 
các dan vj có quy mô nhó Va vüa 

Nguyen TM Dung 
Nguyen Thanh Nhàn 
Luu Khánh Duy 
Cao TM Nguyt Anh 
Lê TM Thanh Phuong 

K toán A K63 
Kê toán B K63 
Kê toán C K63 
Ké toán B K63 
Kê toán A K63 

TS Dông 
Thj BIch 

32 
Anh huang cüa hinh thirc quãng cáo bang Video trên 
mng xa hi den djnh mua sam cüa sinh viên, 
nghiên ciru tai  tnr?mg DH MO -Dja chit 

Nguyn TM Ngoc Lan 
Dam TM Thanh Lam 
Dào TM Lan 
D NQc Mai 
Nguyen Ngoc Dip 

K toán A2 K65 
K toán A2 K65 
Kê toán A2 K65 
K toán A2 K65 
Kê toán A2 K65 

ThS Nguyn 
Thj Hithng 

33 
Anh hithng cUa các nhân t trong thanh toán din tir 
den djnh mua hang tr?c tuyên và quyt djnh chi trà 
cüa sinh viên các trixang di hçc trên dja bàn Ha Ni 

Phm Thj Hiên 
Hoàn TM Huyên 
Nguyen TM Ng9c 

Quân tn kinh doanh B K63 
Quan tn kinh doanh B K63 
Quan tn kinh doanh A K63 

ThS Lê van 
Chin 

Nghiên cü'u các nhãn t ành huâng dn hành vi llra 
chn trung cua sinh viên các tru?mg di hoc trên dia 
bàn thành phô Ha Ni" 

Trjnh TM Hu 
Nguyn Van Hoà 
Phan TM Hn Duyên 
PhI Thj Thu Hang  

Quan tn thuang mi din tir B K64 
Quàn tn thucmg mai  din tir B K64 
Quán tn thuong mai  din tr B K64 
Quãn trj thuo'ng rnai  din tir B K64 

TS Lê Dlnh 
Chiêu 34 

14 



STT Ten d tài däng k Sinh viên thiyc hin Lop 
Can bô 

hirOng dn 
K64 

Nghiên cru các yu t ãnh humg dn k& qua hQc tP 
sinh viên tai trung Dai  h9c MO- Dja chat 

Dinh Thj Thanh Huyên 
Trn Thu Ha 
Nguyn Ngoc Bão 
Phm Thj Thanh Tam 
VU Thj Hài Anh 

K toán D 
Quãn trj kinh doanh C K64 

Quãn tn thiicmg mi din tir B K64 
Tài chInh — Ngãn hang K64 

Quan trj thucng mi din tCr A K64 

ThS Nguyn 
Dirc Thang 

A K64 

36 
Phân tIch nhu cu tuyn diing cUa doanh nhip trên 
các Website tuyn ding vic lam phô biên Vit 
Nam 

Nguyen Thu Hiên 
Phm Th Hucmg N%1 
Nguyn Hng Huyên 
Chu Thj Van Anh 

Quan trj thuong mai din tCr 
Quân trj thi.rong mai  din tü B K64 
Quán trj thucmg mai  din tü B K64 
Qun trj thixong m.i din tr B K64 

ThS Pham 
Kiên Trung 

B K64 

37 
Nhiên cü'u mt s than t ánh hu0ng dn hành V len 
tiêng cUa sinh viên 
Trueing Di hçc MO - Dja chat, Ha Ni 

Nguyn Thj Phucmg Linh 
Phm Buy Hoàng 
Hoãn Hãi Yen 

Quãn tn kinh doanh 
Quân trj kinh doanh Cl K65 
Tài chmnh — Ngãn hang K64 
Quãn tn kinh doanh A K64 

ThS Lê Thj 
Thu Huông 

Nguyen Thj Huyn 

38 
Nghiên ciru vai trO cUa nhit din than trong vic dam 
bão an ninh näng hrqng din ti Vit Nam 

Trãn Khánh Vy 
Nguyn Thj Huyn 
Dinh Nhu QuS'nh 

hang B K65 Tài chInh — Ngán 
Tài chInh — Ngãn hang B K65 
Tài chInh — Ngãn hang B K65 

TS Nguyn 
Ngçc Khánh 

B2 K65 

39 
Nghiên cthi yu t6 cá nhãn cUa ngu&i tiêu dUng tác 
dng den hành vi mua sam tai  siêu thj t tnxg Ha 
Ni 

Nguyn Thj ThUy Tiên 
Nguyen Thj BIch Ngçc 
PhI Huyên Trang 
VU Düc NgQc 

Quãn trj kinh doanh 
Quan trj kinh doanh B2 K65 
Quan trj kinh doanh B2 K65 
Quãn trj kinh doanh B2 K65 

ThS Nguyn 
Van 

Thug 

din A K63 

40 
Nhiên cru sr ãnh hu0ng cUa truyn ming din t1r 
den djnh ch9n chuyên ngãnh hçc cUa sinh viên 
Khoa Kinh tê - QTKD, Tnrng Di hçc MO - Dja chat 

D Thj Thai 
Dâi Thj Khánh Ly 
Doàn Thj Hu 
Nguyn Thj Thanh Nhãn 
Nguyen Thj Van Anh 

Quãn tn thucmg mi tir 
Quãn trj thucmg mi din tr A K63 
Quân trj thuong mi din tr A K63 
Quãn trj thuang m.i din tü B K63 
Quãn trj thuang mai din tU A K63 

ThS Phan 
Thj ThUy 

Linh 

din tü B K63 

41 
Nghiên ciru phãt trin mô hInh Omni Chanel (ban 
hang da kênh) trong các doanh nghip ban lé ô Vit 
Nam 

Nguyen Hoàng Lam 
Ph?m Hrnmg Giang 
DngThj Ngpc Anh 
Nguyen Phuang Anh 
Nguyen Däng Dip 

Quân trj thuang mi 
Quân trj thi.rang mi din ti:r B K63 
Quán trj thuang mi din tU B K63 
Quân trj thiiong mi din tU' B K63 
Quán trl thuong mi din tü B K63 

TS.Dào Anh 
Tu 

din A K64 

42 
Nghiên cUn rng dmg mô hInh 020 (Online to 
Offline) trong các doanh nghip ban lé a Vit Nam 

Phan Buy Ha 
Nguyn Thj Minh Huong 
Chu Thj Linh 
Vuong Thj Thu Ha 
Nguyen Trà My 

Quan trj thucmg mi tü 
Quãn trj thucmg mi din tCr A K64 
Quán trj thuong mi din tr A K64 
Quãn tnj thuang mi din tU A K64 
Quân trj thucing mai din tr A K64 

is Dào Anh 
Tun 

15 



STT Ten de tai dang ky Sinh vien thu'c hien Lop 
Canbo 

hirong dan 

ThS Pham 
Kien Trung 

U'ng dung he thong chatbot tu dong ho tro smh vien 
.. . Truong Dai hoc Mo - Dia chat 

Ph?m Thj Thu Hoài 
Bñi Thi Huyên 
Nguyen Duc Thuan 
Vu ThI Hcip 
Dinh Drc Hoãng 

Quan trj thuong mai  din tr A K64 
Quàn tn thucing mai diên tCr A K64 

: . Quan tn thuang mai then tu A K64 
: . Quan tn thrnmg mn diçn tu A K64 

Quãn trj thu'ciing mai  diên tü A K64  

43 

Vi KHOA MO (21 (lê tat) 

Nghiên ciu 1ra chçn 1oi qut giO chInh phü hqp thay 
the cho tram quat gió FBDCZ-4-No 13 khu khai 

.; trucYng mo than Giap Khau, Cong ty than Hon Gai 

T T 
LeHongQuan 

Khai thác K64 
IS Nguyn 
Cao Khâi 

1 

TS Nguyen 
Van Thinh 

Khai thac K62 Dang Quang Mmli 
Tran Due Ha 2 

Nghiên cilni hoàn thiên so do ma via và chuán bi mô 
than Nam Mau nang cong suat khai thac mo len 3,0 
trieu tan/nam. 

TS Nguyen 
Phi Hung 

Nghiên cfru d xut giâi pháp nng cao hiu qua khai 
thác via 10 mirc -300 cong ty than Ha Lam 

Nguyen Van QuI 
Nguyen Quang Anh 

Khai thác K62 

TS Pham 
Due Hung 

Nghiên ciru dánh giá müc do ãnh huâng be mat khu 
vixc dan cu khi khai thac ham lo via 11 cong ty co 
phan than Nui Beo — Vinacomin 

Nguyen Van Canh 
.,. Pham Viet Thai 

. Khai thac K63 4 

Dánh giá anh huing cüa nuàc ngãm tài su on dinh 
girong va vach lo cho khai thac tai mo than yang 
Danh 

. Dinh The Vmh 
Ma Van Duan 

Khai thac K62 
TS Le Tien 

Dung 5 

ThS Nguyen 
Hông 
Cuong 

Nghiên ciru va d xut các giâi pháp ngän ng1ra gia 
tang nhiêt do các là chcr trong qua trinh khai thác tai 
cong ty than Khe Cham — TKV 

N u n Ba Lành g 
Pham Quy Nmh 

Khai thác K64 6 

Nghiên cüu ánh hirâng cüa may khâu den hiu qua 
khai thác than là ch. 

Hoàng Khäc Due 
Nguyen Thanh Tháo 

Khai thác K63 
TS Vu Thai 
Tiên Dung 

TS Nguyen 
Hoang Khai thac K64 

Tran Xuán DiEc 
NguyênTuãnAnh 

. Ngo Quang Toan 
.,. Nguyen Tan Viçt 

Ngô Quôc Diing 

8 
Nghien cuti img dung tn tue nhan tao du' bao chan 
. dong no mm cho mo dong Sin Quyen, Lao Cam 

Nghiên cuu, d xuât phucing an dóng cira mô sau khi 
khai thác cho các mô dá VLXD näm dmrài müc thoát 
nirOc tir cháy tinh BInh Duong 

Nguyen Thj Hàa 
Nguyen Qunag Vinh 
Dào Thj Ha 

Khai thác K62 
TS Lê Thi 
Thu Hoa 9 

16 
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STT Ten d tãi dàng k Sinh viên thuc hin LOp 
Can b 

hu'ó'ng dan 

10 

Nghiên ciru nhilng ãnh hithng tiêu circ ciia dir an khai 
thác hoa trng và d xut các giâi pháp phtc hi môi 
tnxmg cho các mô dá hoa träng tai  xà Tan Xun, 
huyn Tan Ks', tinh Ngh An 

BUi Trung Hiu 
D Tr9ng NghTa 
Chu Scm TUng 
Trn Mai Linh 

Khai thác K65 
TS Trn 

DInh Bão 

11 
Khão sat ành humg cUa chi s6 tác dpng n dn hlnh d 
.ng và d yang xa dt dá trong phu no trên co s mO 

 hInh tuong throng plasma 

Dinh Ba Lam, 

BUi Van Htru, 
Vue Kuaneng 

Khai thác K64 
TS. Phm 
Van Hôa 

12 

Xây drng quy trinh nhn din mi nguy him và dánh 

giá rUi ro an toàn, sc khôe ngh nghip trong hoat 

 dng khai thác dá VLXD trên dja bàn tinh Ngh An. 

Nguyn Ngçc Lc 

Tong Hoàng Long 
Doàn Drc Tuyên 

Khai thác K65 
Khai thác K63 
Khai thác K64 

- TS Do Ngçc 
Hoàn 

13 

Nghiên cIru dárih giá mirc d n djnh cUa các cong 

trInh bäi thai chra qung duôi OTC (khu chüa Duôi 
qung Oxit) và STC (khu chtira duôi qung sunfua) - 

MO Nih Pháo 

Dng Tin Anh 
Trãn Trung Hiu 

BUi Dic An, 
BUi Trung Mnh 

Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K63 
Khai thác K65 

TS Nguyn 
Anh Tun 

14 

Nghiên ciru xác dnh so b trng thai n djnh b?i mô 

khi xem xét murc dO niht né cho mO dá op lat Tan 

 Long, tinh BInh Djnh 

Ph?m Van Hung, 
Nguyn Thanh Khuang, 
Nguyn Minh Khoa 

Khai thác K62 
ThS Pham 
Van Viêt 

15 
 Ph?yi. 

Nghiên cfru các giãi pháp cong ngh nhm giãm mt 
mat ding vao duôi thai tai nhà may tuyn dng Ta 

Ta Phi.rong Anh 
Là N ChInh 
D Quc Chung 

Tuyn khoang K64 

PGS.TS 

Nhft Thj 
Kim Dung 

16 

Nghiên cihu sih dimg xi dng lam chit trçl dung trong 
qua trInh thiêu hoàn nguyen qung niken latent d san 

xut hap kim Fe-Cu-Ni 

NgO Van Djnh 

Trân Trung Di'rc 
VU Vit Hung 
Hoàng Dihc Toàn 

Nguyen S Vit 

Tuyn khoáng K65 
TS Trãn 

Trung Tâi 

17 
Nghiên cihu tuyn thu hi Cu trong xi luyn Nba may 

1uyn dng Lao Cai 

VU Thành Nam 

Cao Lan Phucmg 
Nguyn Duy Thang 
Vàng Thi. Tuoi 

Tuyn khoáng K64 
ThS VU Thj 

Chinh 

18 
Nghiên cihu phucmg pháp xih l' pin thai liti d thu hi 
Li va Co bang qua trinh nung khih trong mui NH4C1 

Nguyn Quc Huy 
Nguyn Quc Tun 
Trãn VU Long 
Inthilarth Phatthaya 

Tuyn khoáng K63 
ThS PhUng 
Tin Thut 

17 



STT Ten d tài däng k3 Sinh viên thic hin Lói  hu*ng dn 

Can bô 

ThS Tran 

VanDuoc 19 
Nghiên ciru tuyn qung duôi apatit Lao Cai bAng 

thiet b tuyen no! cçt 

Nguyn Tt San 
Nguyn Qu Phong 
i-rn n-nf u m ivi 

Hoàng Vn Quân 

Tuyn khoáng K63 

20 
Nghiên cru chê to thuôc tuyêil noi than bod!ezen 

than thin vâi môi trumg tir nguon dau an phe thai 

Trn Khánh Huyên 
Mai Thi Lan Aflh 

Vann Savuon 

Ha Thi Hue 
Lê Ngoc Thiiy 

Tuyn khoáng K62 
ThS Pham 

Thi Nhng 

Ngh!ên cmi tuyen qung sat mo Ba Hon — Lang Lech 

— Lao Cai 

Ngô Hoài Duyên 

Büi Nhu Hanh 
Nguyn Quang Kiên 

Tuyên khoáng K64 

PGS.TS 

Phm Van 
u.n 

VII KIIOA MO! TRU€1NG (03 d tdi) 

K thut Môi tri.rng K64 
TSTran Th 

u uo'ng 
Biii Thi, Thu Qu 

Nguyen Th Thanh 1 
Nghiên ctru diu ch than sinh hQc tr vô cà phê d xü 

1' màu azo trong nuàc thai dt nhuOm 

2 
 4.0 

Nghiên cmru rng d%lng cong cm quân i t6ng hc chat 

thai rAn - ISWM trong cuc cách mng cong nghip 
Pham Thüy Dung 
TrAn Gia Hiu 

Ky thut Mo! trmxong K64 
ThS Nguyn 

Thj Hông 

3 

Nghiên cru co si khoa hçc và 1mm ch9n bO chi thj 

dánh giá mirc d xáo trn cành quan môi truông tti 

khu virc Ha Quãng, Cao BAng 

Nguyn Thu Phuong 
Khmtc ChI Thao 

K thut môi tnxmg K64 
K$ th4t môi trueing K65 

TS Nguyn 

QuOc Phi 

VIII KHOA TRAC lilA (14 4C tai) ,. ___ 

TS TrAn 

Trung Anh 
Nghiên cüu các h thông tpa d smr di,ing trong cong 

ngh may bay khong ngucn Iai UAV 

Nguyen Phixong Linh 

D Thi Thanh Hiên 
Nguyn Thj Thu Thüy 
Nguyn Vit Van 
Nguyn Th Long 

Dja tin h9c K64 

2 
Nghiên ciru tIch hçip cong ngh Lidar và inh chi,ip da 
htrâng trong thãnh 1p ban d 3D 

Nguyn Thi, Thu Hiên 
Ngo Thi Diçu Thu 
Lmxu Trãn Via Cung 

Lê Dmrc Hãi 

Dia tin hoc K65 

TS TrAn 

Thanh Ha 

18 



STT Ten d tài dàng k Sinh viên thtrc hin Lop 
Can b 

hirOng dn 

Nghiên ciru phixong pháp xây drng dü 1iu không 
gian dja 1 3D t1r dü lieu dja không gian 

Chu Ng9c Chin 
Nguyn Trung Hiu 
Phm Trn Huy bang 
Doàn Ng9c Son 
Nguyn Thj Thüy Hng 
Thai D.rong Arih 
Ngô Quôc Vit 

Dja tin hçc K65 

Quàn 1 DAt dai K64 

PGS.TS 
Nguyen Van 

Trung 

ThS Phm 
Thi Thanh 

Hôa 4 
Nghiên cru 1rng ding ModelBuilder trong ArcGIS 
to quy trInh tInh toán nhit dO b mt dat t1r ành Vfl 

thám 

5 
Nghien cru kt hçip ành vin thám da th?i gian và h 
thông tin dja 1 thành 1p bàn d dAt ngp nuâc khu 
vrc bàn dào Ca Mau 

Nguyn Dmnh ThAng 
Vu Dai An 
PhinThI Lan Ath 
TrAn Qu Anh 

Dja tin h9c K65 
TS Trn 

Thanh Ha 

6 
Xây d%rng bO cong cii phân tIch realtime cho các di 
tuqng do dng ngoài thrc dja. 

D6ng Tun Anh 
Nuyn Thiên Van 
Tong Mai Linh 
Nguyn Phuong Linh 

Trc dja Bàn d K63 
TrAc dja Bàn d K63 
Quãn 1 dAt dai K63 

Dja tin h9c K64 

Nguyn 
Viêt Ha 

7 
Nghiên cüu và rng dmg h th6ng dn dix?rng tIch hqp 
INS/GNSS trong TrAc da-Bàn do 

Nguyn Xuân Tü 
Vu Hip 
Bài Dang Nam 

TrAc dja K65 
TS Ducmg 

Thành 
Trung 

8 Chuyn di dtt 1iu bng phn mm FME 

Nguyn Thành Drc 
TThj Ngoc Thão 
Iran Thj Minh 
Khiu Dang Hitu 

Quàn 1 dAt dai K65 
Quan 1 dAt dai K65 
Quán 1 dAt dai K65 

Träc dja K65 

ThS Phing 
Minh Scm 

9 Review mô hInh 3D xây drng bang ánh UAV 

Vu Thi Yn Vi 
Vu Van Ducmg 
Nguyn TNgçc Hoà 
Nguyn The Scm 

Quàn 1 dAt dai K65 
Quàn 1 dAt dai K65 
Quãn 1 dAt dai K65 
Quan 1 dAt dai K63 

ThS Phitng 
Minh Scm 

10 
Chuyn di dU lieu bàn d vâi Google Earth phiic vi 
quàn 1 dAt dai 

Nguyn Hoàng Hãi 
Trán Khánh Hip 
Nguyn Cm Van 
Do Nhân Dao 

Quàn l dAt dai K65 
Quãn 1 dAt dai K65 
Quãn 1 dat dai K65 
Trc dia-Bàn d K65 

TS Ph?m 
Th Huynh 

11 
Dánh giá thirc trang cOng tác xây dirng và thi.rc II1 

bànggiá dAt phvc vii cong tác quàn 1 dat dai ti Hãi 

Nguyn Van Dixcing 
Ta Minh Düc 
Nguyn Thj Ngân 
NguyênNgoc San 

Quãn 1 dAt dai K63 
ThS Pham 
Thi Kim 

Thoa 

19 



  

Can b 
hiró'ng dan Lop 

 

Quàn 1 dt dai K63 
PGS. TS 
Nguyn 

Quang Minh 

Quân 1 dt dai K64 

Quân 1 dt dai K65 

ThS Hoàng 
Thj Thiy 

ThS Phm 
NgQc Quang 

Dào M Linh 
Ha Khánh Linh 

Trãn Quang Dire 
Nguyn Th Diem Trang 

12 

1 

2 

5 

Nguyen Ng9c Hung 
Lê Cong Duang 
Nguyn Xuãn Hâi 
Bin Quang Huy 
D Ng9c Huy 
VODinhTr9ng 
Nguyn Khoa Linh 
Kai VILAJYANG 
Hoàng Hftu Sao 
Nguyn Anh Ti 
Lê Thành Cong 
Lê Dire Hái 
Lê Trong Dat 
Nguyen Thi Diem  

Xây d%rng — Dan Ding K64 

Xây dirng — Dan Ding K63 
Xây dmng — Dan Dmg K64 
Xây dirng — Dan Dpng K64 

Xây dirng K65 
Xây dirng K65 

Xây drng — Dan D%ing K62 
XD Ha tang ccr sir K63 
XD Ha tang co sir K62 
XD Ha tang ca sir K62  

XD Ha tAng ccr sir K63 

STT Ten d tài däng k Sinh viên thiyc hin 

6 

7 

8 

Xây drng bàn d nguy co nhim COVID cho thành 
phô Ha Ni 

Xây d%rng bàn d6 quy hotch si diing dt bang phn 
mêm Mapinfo ti'r dü 1iu bàn do dja chInh 
Tim hiu mOt so phãn mm thu thp dtt 1iu ãnh v 
tinh Google Earth phc vii h trQr cho các cong tác 
träc dja 
KIIOAXAY D1JNG (16 di tài 

Nghiên ciiru ch tao be tong cu?mg d cao trên 100 
MPa si:r duig xi thép cong nghip 

Nghiên cru ch tao  be tOng thông minh có khã nàng 
lam vic nhu cam biên irng suât 

Nghiên cru khã näng ch tao  be tong chit luqng cao 
hat mjn sir dmg chat kêt dInh không xi mäng  
Nghiên ciru khã näng chê tao  be tong tInh näng cao 
ran nhanh ding cho thi cong theo cong ngh in 3D  
Nghiên ci'ru rng dimg cong ngh cc dung kInh nhO 
micro pile gia cung nên móng cong trinh dan d%ing 
va cong nghip  

Nghiên elm (mg dng cOng ngh dinh dt gia cuO'ng 
nên dat duâi móng nông bit thi,r sithn dôi 

Nghiên elm thrc nghirn xác djnh mt so tInh chat cer 
hçc cira vt lieu be tong tInh nang cao kêt hçrp cot 
luâi dt trong gia cu?mg kêt câu efi.  
Nghiên elm kM näng sir di1ng cot lieu nhO tái ch tir 
phê thai xây dimng thay the cho cat tl:r nhiên trong chê 
tao 'ira. 

Phm Thanh Hucrng 
Nguyn dm Van 
Xuân Thj Thun 

Trân Dinh Tir 
Trn Trong Duy 
Phm Van Khái 
Lê NgQc Nam 
Lê Diicing Hung 
Ph?m Ngc Dirang 
Phm Dlrc Luong 
Hoàng Ng9c Tuãn 
Nguyn Trung Hiêu 
Nguyn Xuân Cong 

Xây dirng dan diing va cong nghip K63 

Xây drng dan ding va cong nghip K63 
Xây drng dan ding và cong nghip K63 

Xây dung K65 
Xây drng K65  

TS Lê Huy 
Vit 

TS Lê Huy 
Vit 

 

TS Tang 
Van Lam Xây dmg — Dan Dmg K64 

TS Tang 
Van Lam 

TS Bin Van 
Dire 

TS Bñi Van 
Dire 

IS Pham 
Dirc Tho 

TS Dng 
Quang Huy 

20 



STT Ten d tài dang k Sinh viên thc hin Lop 
Can bô 

hng dn 

Nghiên elm mOt  s cong ngh và phuong pháp thi 
cong cAu day yang. 

Doân Thj Tuyêt Mai 
Nguyn Phucmg Nhung 
Nguyen Xuãn Hung 
Hoàng Hãi Son 

Xây dirng Ha tng co sâ K63 
TS Phm 
Van Wing 

10 
Nghiên elm 1mg dmg Civil 3D (Giãi pháp cong ngh 
BIM) trong thiêt dirmg và mt so cong trinh h tang 

Hoàng An Khang; 
Luu Ducmg Cao; 
Ph Tg T.n 

Xây dirng Ha tng co sâ K63 
ThS Bài 

11 
Nghiên clru 1mg dig cong ngh pipejacking trong 
xây dirng h thông &thng ông ha tang k thut tai 

Via Nam. 

Trn Vit Anh 
Phni Dlrc Thin 
D DIre Huy 

Xây dig Ha tng co' s K62 
TS Vu Minh 

Ng 

12 
Nghiên cuxu ãnh huâng cUa ma s bãi thai mt mO 
vIrng Quáng Ninh dn d n djnh cIra h th6ng dung 

 là khai thông khi khai thác xuông sâu 

Lê Hiru Quang 
Hoàng NgQc Anh 

Xây dirng cong trInh ngm K63; 
TS Dng 
van Kiên 

13 

Nghiên elm ánh huâng tác dng tIr cong tác thi cong 

throng hm do thj den kt câu cong trInh ngm lan 

cn 

Lê Hoàng Anh 
Liru Hoàng Tü 
Phó DInh Nam 

Xây drng cong trInh ng.m K63 
TS D6 Ng9c 

Thai 

14 
Nghiên elm dir báo d bn nén cIra be tong bang mô 

hmnh trI tu than tao (Al) 

SIn BInh Chucmg 
Nguyn Minh Chin 

Lê Minh Thun 
Trn van Hoàng 

Xây dmg cOng trinh ngm K63 

TS Nguyn 
Duyên 
Phong 

15 
Nghiên elm ma s rIm ro và sr c khi xây drng 

cong trInh trong khu c có hang dng 

Konsy LAICHITH 
Siphone THANOU)(AY 

Phisanou TAYMANY 

Xây dirng dan dirng và cOng nghip K62 

PGS TS 
Nguyn 

Xuân Man 

16 
Nghiên elm bài toán n djnh h dao sâu gia cucng 

bang cong ngh Neo kt hçp tuOng chân 

Phan Duy Son 
Bli Dlrc TIrng 
KAYANGXIONG Yeu Xiong 

Xây dmg dan ding và cong nghip K64 
TS Phm 
Thj Nhan 

21 
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